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QUYẾT ĐỊNH
VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT ĐỀ ÁN PHÁT TRIỂN, NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG HOẠT ĐỘNG TẠI BỆNH VIỆN GIAO THÔNG VẬN TẢI VĨNH PHÚC
ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH VĨNH PHÚC
Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22/11/2019; Luật Khám bệnh, chữa bệnh ngày 23/11/2009;
Căn cứ các Nghị quyết ngày 25/10/2017 của Hội nghị lần thứ Sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII: Nghị quyết số 19/NQ/TW về tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của đơn vị sự nghiệp công lập; Nghị quyết số 20-NQ/TW về tăng cường công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân trong tình hình mới; Nghị quyết số 21-NQ/TW về tăng cường công tác dân số trong tình hình mới;
Căn cứ Nghị quyết số 11-NQ/TU ngày 10/12/2021 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Vĩnh Phúc khóa XVII về tăng cường công tác bảo vệ, chăm sóc, nâng cao sức khỏe nhân dân và phát triển sự nghiệp Y tế tỉnh Vĩnh Phúc, giai đoạn 2021-2025, tầm nhìn đến năm 2035;

Căn cứ Quyết định số 485/QĐ-UBND ngày 11/3/2022 của UBND tỉnh về việc ban hành Đề án về tăng cường công tác bảo vệ, chăm sóc, nâng cao sức khỏe nhân dân và phát triển sự nghiệp Y tế tỉnh Vĩnh Phúc, giai đoạn 2021-2025, tầm nhìn đến năm 2035;

Căn cứ Thông báo số 275/TB-UBND ngày 28/12/2022 của UBND tỉnh thông báo kết quả phiên họp UBND tỉnh tháng 12/2022;

Theo đề nghị của Sở Y tế tại Tờ trình số 250/TTr-SYT ngày 23/12/2022.
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Đề án “Phát triển, nâng cao chất lượng hoạt động tại Bệnh viện Giao thông vận tải Vĩnh Phúc”.
Điều 2. Sở Y tế chủ trì, phối hợp với các Sở, ngành và các đơn vị liên quan chỉ đạo, hướng dẫn Bệnh viện Giao thông vận tải Vĩnh Phúc tổ chức triển khai thực hiện Đề án theo đúng quy định của pháp luật.
Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. 
Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở: Y tế, Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Nội vụ, Bảo hiểm xã hội tỉnh, UBND huyện Bình Xuyên; Giám đốc Bệnh viện Giao thông vận tải và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 
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ĐỀ ÁN
PHÁT TRIỂN, NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG HOẠT ĐỘNG TẠI BỆNH VIỆN GIAO THÔNG VẬN TẢI VĨNH PHÚC
(Ban hành kèm theo Quyết định số 2728/QĐ-UBND ngày 30/12/2022 của UBND tỉnh Vĩnh Phúc)

Phần thứ nhất

CƠ SỞ VÀ SỰ CẦN THIẾT XÂY DỰNG ĐỀ ÁN

I. CƠ SỞ XÂY DỰNG ĐỀ ÁN

1. Cơ sở Chính trị
Nghị quyết số 18/NQ/TW ngày 25/10/2017 của Hội nghị lần thứ Sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả;
Nghị quyết số 19/NQ/TW ngày 25/10/2017 của Hội nghị lần thứ Sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của đơn vị sự nghiệp công lập; 

Nghị quyết số 20-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Hội nghị lần thứ Sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về tăng cường công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân trong tình hình mới; 

Nghị quyết số 21-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Hội nghị lần thứ Sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về tăng cường công tác dân số trong tình hình mới;

Nghị quyết số 11-NQ/TU ngày 10/12/2021 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Vĩnh Phúc khóa XVII về tăng cường công tác bảo vệ, chăm sóc, nâng cao sức khỏe nhân dân và phát triển sự nghiệp Y tế tỉnh Vĩnh Phúc, giai đoạn 2021-2025, tầm nhìn đến năm 2035.
2. Cơ sở Pháp lý

Quyết định số 122/QĐ-TTg ngày 10/01/2013 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chiến lược quốc gia bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân giai đoạn 2011 - 2020, tầm nhìn đến năm 2030; 
Quyết định số 2348/QĐ-TTg ngày 05/12/2016 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Đề án Xây dựng và phát triển mạng lưới y tế cơ sở trong tình hình mới;

Nghị định số 106/2020/NĐ-CP ngày 10/9/2020 của Chính phủ quy định về vị trí việc làm và số lượng người làm việc trong đơn vị sự nghiệp công lập;

Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý, viên chức;

Nghị định số 120/2020/NĐ-CP ngày 07/10/2020 của Chính phủ quy định về thành lập, tổ chức lại, giải thể đơn vị sự nghiệp công lập;
Nghị định số 60/2021/NĐ-CP ngày 21/6/2021 của Chính phủ quy định cơ chế tự chủ tài chính của đơn vị sự nghiệp công lập;

Thông tư số 39/2017/TT-BYT ngày 18/10/2017 của Bộ Y tế về việc triển khai thực hiện các dịch vụ theo gói dịch vụ Y tế cơ bản cho tuyến y tế cơ sở;
Thông tư 54/2017/TT-BYT ngày 29/12/2017 của Bộ Y tế ban hành Bộ tiêu chí ứng dụng công nghệ thông tin tại các cơ sở khám – chữa bệnh;

Thông tư số 36/2018/TT-BTC ngày 30/3/2018 của Bộ Tài chính quy định việc lập dự toán, quản lý và sử dụng kinh phí từ ngân sách nhà nước dành cho công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức;
Quyết định số 4888/QĐ-BYT ngày 18/10/2019 của Bộ Y tế ban hành đề án ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin y tế thông minh giai đoạn 2019 – 2025;

Căn cứ Quyết định số 3213/QĐ-UBND ngày 24/11/2021 của UBND tỉnh về việc tiếp nhận Bệnh viện Giao thông vận tải Vĩnh Phúc;

Căn cứ Quyết định số 485/QĐ-UBND ngày 11/3/2022 của UBND tỉnh về việc ban hành Đề án về tăng cường công tác bảo vệ, chăm sóc, nâng cao sức khỏe nhân dân và phát triển sự nghiệp Y tế tỉnh Vĩnh Phúc, giai đoạn 2021-2025, tầm nhìn đến năm 2035;

Căn cứ Quyết định số 2220/QĐ-UBND ngày 22/11/2022 của UBND tỉnh về việc phê duyệt Đề án “Nâng cao đời sống công nhân, người lao động trong các cụm, khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc, giai đoạn 2022-2026”.

3. Cơ sở thực tiễn

Bệnh viện Giao thông vận tải Vĩnh Phúc được thành lập từ năm 1967, trải qua 55 năm hình thành và phát triển với nhiều tên gọi và chức năng, nhiệm vụ khác nhau. Thực hiện Nghị quyết số 19/NQ/TW ngày 25/10/2017 của Hội nghị lần thứ Sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII, năm 2021, Bệnh viện đã được bàn giao về tỉnh Vĩnh Phúc quản lý, trực thuộc Sở Y tế Vĩnh Phúc, thực hiện chức năng nhiệm vụ theo chỉ đạo của tỉnh cùng ngành y tế tỉnh Vĩnh Phúc trong công tác bảo vệ, chăm sóc, nâng cao sức khỏe nhân dân.

Bệnh viện Giao thông vận tải Vĩnh Phúc là Bệnh viện hạng III, quy mô 210 giường bệnh kế hoạch, với 15 khoa, phòng. Hiện có 178 cán bộ (60% là cán bộ viên chức). Trong đó, số cán bộ có trình độ sau đại học chiếm 11,2%; số cán bộ có trình độ đại học chiếm 37,6%; số cán bộ cao đẳng chiếm 38,8%; còn lại 12% cán bộ trung cấp và trình độ khác.

Bệnh viện có vị trí nằm ở phía Đông Nam huyện Bình Xuyên, giáp ranh ba địa bàn huyện, thành phố: Phúc Yên, Bình Xuyên của tỉnh Vĩnh Phúc và huyện Mê Linh của thành phố Hà Nội. Tổng dân số của ba vùng này khoảng 500.000 người. Đây cũng là khu vực tập trung các khu công nghiệp lớn của tỉnh Vĩnh Phúc và Hà Nội, nơi có một lượng lớn người lao động từ các tỉnh khác và người lao động nước ngoài sinh sống và làm việc. Bên cạnh đó, Bệnh viện Giao thông vận tải có vị trí địa lý tiếp giáp với khu đô thị Việt Đức Legend City, với diện tích 63ha, dự kiến năm 2024 bắt đầu có dân cư sinh sống tại đây với tổng số khoảng 8.000 người, bao gồm đủ các lứa tuổi và có mức sống tương đối cao. Do vậy, nhu cầu về chăm sóc sức khỏe của người dân tại khu vực quanh Bệnh viện là rất lớn, yêu cầu chất lượng dịch vụ y tế cao và đa dạng, không chỉ trong công tác khám chữa bệnh thông thường mà còn về khám chữa bệnh y học cổ truyền và phục hồi chức năng.

Bệnh viện hiện đang hoạt động tại 3 cơ sở: Khu trung tâm Bệnh viện với diện tích 12.104,5 m2, diện tích sàn sử dụng là 4.162 m2, gồm nhà làm việc hành chính và các khoa điều trị, nằm trên địa bàn thị trấn Đạo Đức – Bình Xuyên – Vĩnh Phúc, thuộc trục đường chính của huyện Mê Linh; Khoa khám bệnh cơ sở 1 là toà nhà 03 tầng với diện tích 230 m2, nằm sát mặt đường Quốc lộ 2 khu vực phường Tiền Châu, thành phố Phúc Yên, tỉnh Vĩnh Phúc; khoa khám bệnh cơ sở 2 đặt tại thị trấn Quang Minh, huyện Mê Linh, thành phố Hà Nội. 

Hầu hết các hạng mục cơ sở hạ tầng của Bệnh viện đều được đầu tư, xây dựng từ những năm 1990, khi đó còn là Bệnh viện Điều dưỡng, vì vậy thiết kế khoa phòng theo chức năng hiện tại không còn phù hợp với mô hình của Bệnh viện đa khoa. Qua quá trình sử dụng, nhiều hạng mục đã xuống cấp, hư hỏng. Từ trước năm 2021, Bệnh viện được Bộ Giao thông vận tải cấp một phần nhỏ kinh phí để duy tu, sửa chữa, tuy nhiên nguồn kinh phí này không đáp ứng đủ nhu cầu cải tạo cơ sở vật chất của đơn vị. Mặt khác, do đặc thù khoa khám bệnh có vị trí tách rời khuôn viên bệnh viện nên công tác khám ban đầu, thu dung điều trị bệnh nhân nội trú gặp rất nhiều khó khăn. Trang thiết bị của bệnh viện nghèo nàn nhưng phải bố trí phân tán tại nhiều cơ sở, gây hạn chế trong việc triển khai thực hiện danh mục kỹ thuật theo phân tuyến. Do đó, Bệnh viện cần có quy hoạch, được đầu tư xây dựng tổng thể, đảm bảo phục vụ công tác chăm sóc sức khỏe, khám, chữa bệnh cho nhân dân.
II. SỰ CẦN THIẾT XÂY DỰNG ĐỀ ÁN

Thực hiện Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về việc tổ chức lại Cục Giao thông vận tải thuộc Bộ Giao thông vận tải, điều chuyển 16 cơ sở y tế khám bệnh, chữa bệnh về địa phương quản lý. Bệnh viện Giao thông vận tải Vĩnh Phúc đã được bàn giao về tỉnh Vĩnh Phúc quản lý từ tháng 11 năm 2021. 

Bệnh viện có quy mô 210 giường bệnh với 178 cán bộ, phần lớn cán bộ của Bệnh viện có hộ khẩu tại tỉnh Vĩnh Phúc. Công tác khám chữa bệnh tại Bệnh viện ngày càng được cải thiện, trung bình mỗi ngày khám 350-450 lượt bệnh nhân, số bệnh nhân điều trị nội trú khoảng 180-250 bệnh nhân/ngày, công suất sử dụng giường bệnh trung bình đạt 100-120%. Các bệnh nhân đến khám và điều trị tại Bệnh viện phần lớn là người dân thuộc tỉnh Vĩnh Phúc. Tổng thu của Bệnh viện trung bình đạt từ 50-67 tỷ đồng/năm, trong đó thu từ khám – chữa bệnh chiếm khoảng 70-75%, thu dịch vụ khác chiếm khoảng 25-30%. Như vậy, tổng thu của Bệnh viện còn cao hơn một số Trung tâm Y tế tuyến huyện, thậm chí gấp đôi tổng thu của Trung tâm Y tế huyện Bình Xuyên và Tam Đảo. Chênh lệch thu chi đạt trung bình trên 10 tỷ đồng mỗi năm. Nhờ vậy, Bệnh viện đã thực hiện tự chủ 100% chi thường xuyên từ năm 2017 đến nay. Ngoài đảm bảo thu nhập theo hệ số lương nhà nước, Bệnh viện còn chi trả hỗ trợ thu nhập tăng thêm cho cán bộ trung bình 2 – 2,5 triệu đồng/tháng. Bệnh viện đã tạo việc làm và ổn định cuộc sống cơ bản cho các cán bộ nhân viên y tế.
Đặc biệt, do vị trí địa lý cách xa 02 Bệnh viện Y Dược cổ truyền và Phục hồi chức năng tỉnh Vĩnh Phúc khoảng 15km, nên bệnh nhân các khu vực Bình Xuyên, Phúc Yên, Hà Nội đều ưu tiên lựa chọn Bệnh viện Giao thông vận tải Vĩnh Phúc để đến khám và điều trị các bệnh lý về Y học cổ truyền và Phục hồi chức năng. Hiện tại, số giường bệnh kế hoạch của 02 khoa này là 60 giường, số giường thực kê là 90 giường, chiếm gần 30% tổng số giường kế hoạch của Bệnh viện. Công suất sử dụng giường bệnh hai khoa này trung bình đạt 120 – 130%; tổng thu bình quân của khoa Y học cổ truyền đạt 4,5 tỷ đồng/năm, khoa Phục hồi chức năng đạt 3,8 tỷ đồng/năm.

Ngoài ra, song song với phát triển kinh tế, đời sống người dân ngày càng được nâng cao thì ngành y tế lại đứng trước những thách thức mới. Theo thống kê của Tổ chức Y tế thế giới (WHO) thì một số bệnh có nguy cơ mắc cao ở Việt Nam như: bệnh lý chuyển hoá không lây nhiễm, bệnh tim mạch, hô hấp, tiêu hoá, tiết niệu, thận – tiết niệu, cơ xương khớp, chấn thương, mắt, rối loạn tâm thần kinh và một số bệnh hiểm nghèo như: các loại ung thư phổi, ung thư gan, ung thư vú, ung thư dạ dày... có xu hướng tăng dần. Nếu được phát hiện sớm, điều trị kịp thời sẽ giúp giảm chi phí và gánh nặng cho xã hội. Các thống kê cũng cho thấy, một số bệnh lý chuyển hóa ngày cảng trẻ hóa tuổi đời mắc phải. Vì vậy, ngoài nhiệm vụ nâng cao chất lượng điều trị thì vai trò của việc nâng cao sức khỏe, phòng bệnh tốt và phục hồi chức năng trong công tác chăm sóc sức khỏe ngày càng quan trọng. Đặc biệt khu vực Phúc Yên – Bình Xuyên – Mê Linh là khu vực đông dân số và tập trung các khu công nghiệp lớn, độ tuổi người lao động chiếm hơn 70% nên nhu cầu nâng cao sức khỏe và phòng bệnh, sàng lọc bệnh lớn, đồng thời cũng có yêu cầu cao về tính chất lượng – đa dạng – tiện tích trong tiếp cận dich vụ khám – chữa bệnh. Để phát triển kinh tế và an sinh xã hội tại đây, cần xây dựng hệ thống phòng bệnh vững chắc đi đôi với hệ thống khám, chữa bệnh. Bệnh viện Giao thông vận tải Vĩnh Phúc là đơn vị đã hoạt động lâu năm, có truyền thống, năng lực chăm sóc sức khỏe cho người lao động của khu vực này. Mỗi năm Bệnh viện thực hiện 30.000 – 40.000 lượt khám, là đối tác nhiều năm của một số tập đoàn, công ty quy mô lớn, có trụ sở tại nhiều tỉnh như Toyota, Honda, Piaggo,... Do đó cần tận dụng cơ hội – lợi thế, đầu tư và phát triển bệnh viện góp phần phát triển kinh tế – xã hội tỉnh Vĩnh Phúc nói chung cũng như của khu vực thành phố Phúc Yên và huyện Bình Xuyên nói riêng.

Bên cạnh đó, bệnh viện có vị trí giáp ranh với thành phố Hà Nội, cách trung tâm Thủ đô Hà Nội khoảng 30 – 40 km. Đây là vị trí thuận lợi để triển khai mô hình bệnh viện vệ tinh, thu dung số lượng lớn bệnh nhân sau điều trị cấp tính ở các Bệnh viện tuyến trên, chuyển về điều trị và phục hồi chức năng ở Bệnh viện tuyến dưới. Từ đó, giảm thiểu chi phí và thời gian điều trị cho bệnh nhân, đồng thời giảm gánh nặng cho các Bệnh viện tuyến trên.

Hiện nay, trong bối cảnh đất nước ngày càng hội nhập sâu rộng vào nền kinh tế thế giới, Đảng và Nhà nước cũng như địa phương đã chỉ đạo và có nhiều chủ trương, chính sách đổi mới phát triển y tế. Quan điểm chỉ đạo của UBND tỉnh trong Đề án “Tăng cường công tác bảo vệ, chăm sóc, nâng cao sức khỏe nhân dân và phát triển sự nghiệp y tế tỉnh Vĩnh Phúc gia đoạn 2021-2025, tầm nhìn đến năm 2035” nêu rõ việc cần phải phát triển hệ thống y tế đồng bộ, phù hợp với quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Chủ trương đầu tư đồng bộ về cơ sở vật chất, trang thiết bị, hạ tầng, công nghệ số và công nghệ thông tin; thu hút và đào tạo, đào tạo lại nhân lực trong giai đoạn đầu, tạo điều kiện thuận lợi, tạo đà để những năm tiếp theo thuận lợi phát triển, giai đoạn sau đầu tư củng cố sâu và phát triển các hoạt động chuyên môn kỹ thuật đã triển khai đạt mục tiêu đề ra mức khá, 10 năm sau mức tốt. Mục tiêu chung là nâng cao sức khỏe cả về sức khỏe thể chất, tinh thần, tầm vóc, tuổi thọ, chất lượng cuộc sống của người dân. Xây dựng hệ thống phòng bệnh vững chắc đi đôi với hệ thống khám – chữa bệnh. Trong đó, bệnh viện Giao thông vận tải Vĩnh Phúc thuộc nhóm chỉ tiêu phát triển quy mô, mạng lưới cơ sở khám – chữa bệnh do tỉnh quản lý.

Từ những căn cứ pháp lý và căn cứ thực tiễn nêu trên, việc ban hành Đề án “Phát triển, nâng cao chất lượng hoạt động tại Bệnh viện Giao thông vận tải Vĩnh Phúc” để thực hiện nhiệm vụ chăm sóc sức khỏe nhân dân và công nhân lao động thuộc các doanh nghiệp là rất cần thiết, làm tăng thêm lợi thế cạnh tranh để thu hút các nhà đầu tư, đúng với sự chỉ đạo của Tỉnh ủy và UBND tỉnh về việc tăng cường công tác bảo vệ, chăm sóc, nâng cao sức khỏe nhân dân và phát triển sự nghiệp Y tế tỉnh Vĩnh Phúc giai đoạn 2021-2025, tầm nhìn đến năm 2035.

Phần thứ hai

THỰC TRẠNG VÀ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG BỆNH VIỆN GIAO THÔNG VẬN TẢI VĨNH PHÚC
I. THỰC TRẠNG BỆNH VIỆN GIAO THÔNG VẬN TẢI VĨNH PHÚC
1. Vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn
1.1. Vị trí chức năng:

Bệnh viện Giao thông vận tải Vĩnh Phúc là Bệnh viện đa khoa hạng III, là đơn vị sự nghiệp y tế công lập trực thuộc Sở Y tế Vĩnh Phúc, chịu sự chỉ đạo trực tiếp của Sở Y tế Vĩnh Phúc, có chức năng khám chữa bệnh, phòng bệnh, phục hồi chức năng và các dịch vụ y tế khác theo quy định của pháp luật.

Bệnh viện Giao thông vận tải Vĩnh Phúc có tư cách pháp nhân, có con dấu riêng, được hưởng các chế độ theo quy định của Pháp luật, được mở tài khoản tại Kho bạc Nhà nước và Ngân hàng theo quy định của Pháp luật, có trụ sở đặt tại xã Đạo Đức, huyện Bình Xuyên, tỉnh Vĩnh Phúc (cơ sở chính) và phường Tiền Châu, thành phố Phúc Yên, tỉnh Vĩnh Phúc (khoa khám bệnh cơ sở 1).
1.2. Nhiệm vụ, quyền hạn:

1.2.1. Xây dựng trình Giám đốc Sở Y tế phê duyệt quy hoạch phát triển, kế hoạch dài hạn, 5 năm, hàng năm, các chương trình, dự án của bệnh viện.

1.2.2. Tổ chức thực hiện các quy hoạch, kế hoạch về chăm sóc, bảo vệ sức khoẻ và các nhiệm vụ khác của bệnh viện sau khi được các cấp có thẩm quyền phê duyệt.

1.2.3. Tổ chức thực hiện các chủ trương, chính sách, các quy chế quản lý về chuyên môn, nghiệp vụ y tế; tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật và thông tin về lĩnh vực chăm sóc và bảo vệ sức khoẻ thuộc thẩm quyền.

1.2.4. Khám bệnh - Chữa bệnh

a. Thực hiện cấp cứu, khám bệnh, chữa bệnh, phục hồi chức năng theo quy định của cấp có thẩm quyền và giấy phép hoạt động khám bệnh, chữa bệnh cho các trường hợp bệnh nhân tự đến, bệnh nhân được chuyển tuyến, bệnh nhân do cơ sở khám bệnh, chữa bệnh tuyến trên chuyển về để tiếp tục theo dõi điều trị, chăm sóc, phục hồi chức năng; thực hiện các kỹ thuật, thủ thuật, xét nghiệm, chẩn đoán hình ảnh phục vụ cho hoạt động chuyên môn, kỹ thuật theo chức năng, nhiệm vụ của bệnh viện và nhu cầu của người bệnh; tổ chức thực hiện các biện pháp bảo đảm an toàn sinh học tại phòng xét nghiệm và an toàn bức xạ theo quy định.
Tổ chức chuyển tuyến bệnh nhân lên tuyến trên với những trường hợp vượt quá khả năng chuyên môn của bệnh viện.

b. Tổ chức khám sức khỏe và cấp giấy chứng nhận sức khỏe cho các tổ chức, cá nhân có nhu cầu và khám cấp giấy chứng nhận sức khỏe cho người lái xe theo quy định của Pháp luật.

c. Tổ chức khám giám định sức khỏe, khám giám định pháp y khi Hội đồng Giám định y khoa địa phương hoặc cơ quan bảo vệ pháp luật trưng cầu.

d. Tập trung các nguồn lực đổi mới tổ chức, đổi mới hình thức cung cấp dịch vụ y tế phù hợp để cung cấp những dịch vụ y tế chất lượng cao theo nhu cầu của xã hội.

1.2.5. Phục hồi chức năng - Vật lý trị liệu

a. Tổ chức Phục hồi chức năng cho những người mắc bệnh mạn tính, bệnh nghề nghiệp, người sức khoẻ yếu sau khi điều trị cấp tính và những người có nhu cầu phục hồi chức năng khác.

b. Lựa chọn các phương pháp điều trị vật lý trị liệu và phục hồi chức năng thích hợp, kết hợp dinh dưỡng, sử dụng thuốc hợp lý và có đủ các chỉ số đánh giá về chức năng cho người bệnh khi vào và ra viện.

1.2.6. Công tác y tế dự phòng

a. Thực hiện chức năng, nhiệm vụ bảo vệ sức khoẻ lao động và môi trường trên các lĩnh vực: Quản lý, xây dựng mạng lưới y tế cơ sở; xây dựng kế hoạch quản lý vệ sinh lao động, vệ sinh dịch tễ, quản lý bệnh nghề nghiệp, vệ sinh an toàn thực phẩm theo quy định của pháp luật và tổ chức thực hiện khi được cấp có thẩm quyền phê duyệt; Kiểm định môi trường lao động, vệ sinh phòng bệnh, phòng dịch, tổ chức khám sức khoẻ định kỳ, tiêm vắc xin phòng bệnh, phun thanh khiết môi trường. Thực hiện các chương trình y tế cho các tổ chức, đơn vị có nhu cầu.

b. Phối hợp với Trung tâm Giám định y khoa của tỉnh khám giám định bệnh nghề nghiệp, thương tật, tai nạn lao động để lập hồ sơ bệnh án trong các lĩnh vực bệnh nghề nghiệp, tai nạn lao động, suy giảm sức khỏe để trình Hội đồng giám định y khoa tỉnh Vĩnh Phúc xem xét giải quyết chế độ chính sách cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động của các cơ quan, đơn vị trên địa bàn và các đối tượng khác khi có yêu cầu.
c. Triển khai thực hiện các dự án, chương trình y tế ở địa phương theo phân công, phân cấp của Sở Y tế. Thực hiện công tác tuyên truyền, cung cấp thông tin về chủ trương, chính sách pháp luật của Đảng, Nhà nước về y tế; tổ chức các hoạt động truyền thông, giáo dục sức khỏe về y tế, chăm sóc sức khỏe cho nhân dân trên địa bàn.
1.2.7. Đào tạo cán bộ y tế. 

a. Bệnh viện là cơ sở thực hành cho các trường Đại học, Cao đẳng, Trung học y tế. Là cơ sở thực hành chuyên môn trong đào tạo khối ngành sức khỏe và hướng dẫn thực hành để cấp chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh theo quy định của pháp luật.

 b. Thực hiện đào tạo liên tục cho đội ngũ viên chức thuộc thẩm quyền quản lý theo quy định. Phối hợp với các trường đại học, cao đẳng tổ chức đào tạo, đào tạo lại, bồi dưỡng cập nhật kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ cho cán bộ chuyên môn trong bệnh viện.

1.2.8. Nghiên cứu khoa học.

a. Tổ chức thực hiện, đánh giá các đề tài nghiên cứu khoa học tại Bệnh viện. Ứng dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật trong công tác điều trị, chăm sóc bệnh nhân.

b. Tham gia nghiên cứu các đề tài khoa học về khám chữa bệnh, về y học dự phòng và các chuyên ngành có liên quan cấp tỉnh và cấp cơ sở.

c. Nghiên cứu và ứng dụng các phương pháp điều trị theo hướng kết hợp giữa y học hiện đại và y học cổ truyền và các phương pháp chữa bệnh không dùng thuốc khác.

1.2.9. Chỉ đạo tuyến: Lập kế hoạch và chỉ đạo các đơn vị y tế cơ sở, thực hiện các chương trình y tế và kế hoạch chăm sóc sức khỏe ban đầu cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động các đơn vị trên địa bàn và các tổ chức khác khi có nhu cầu.
1.2.10. Hợp tác quốc tế

Tham gia các chương trình hợp tác quốc tế về lĩnh vực y tế theo quy định của pháp luật.

1.2.11. Quản lý kinh tế y tế - Tài chính.

a. Thực hiện việc quản lý, sử dụng hợp lý, có hiệu quả Ngân sách Nhà nước cấp, tài sản được giao và các nguồn kinh phí khác theo quy định của pháp luật.

b. Thực hiện nghiêm các quy định của Nhà nước về thu, chi tài chính, từng bước thực hiện hạch toán công tác tài chính của đơn vị theo hướng tự chủ đảm bảo kinh phí chi thường xuyên, tiến tới tự chủ kinh phí chi thường xuyên và chi đầu tư theo lộ trình của Chính phủ và các quy định khác của pháp luật.

c. Tạo thêm nguồn kinh phí để đầu tư nâng cấp Bệnh viện từ các nguồn vốn vay, xã hội hoá y tế và các nguồn dịch vụ y tế hợp pháp khác theo quy định của Pháp luật.
1.2.12. Công tác tổ chức

a. Trình Giám đốc Sở Y tế quyết định việc thành lập, tổ chức lại, giải thể các khoa, phòng thuộc Bệnh viện.

b. Quản lý tổ chức bộ máy, sử dụng biên chế được duyệt theo quy định; thực hiện chế độ tiền lương và các chế độ, chính sách, đãi ngộ, khen thưởng, kỷ luật đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động thuộc phạm vi quản lý của Bệnh viện.

1.2.13. Thanh tra, kiểm tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và xử lý các vi phạm đối với cán bộ, viên chức thuộc thẩm quyền của Bệnh viện. Kiểm tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về lĩnh vực y tế đối với các khoa, phòng trong Bệnh viện.

1.2.14. Xây dựng và tổ chức thực hiện chương trình cải cách hành chính, phòng chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí theo quy định của pháp luật.

1.2.15. Thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn khác theo sự phân công của Giám đốc Sở Y tế và theo quy định của pháp luật.

2. Tổ chức bộ máy, nhân lực, cơ sở hạ tầng và trang thiết bị:
2.1 Cơ cấu tổ chức bộ máy và nhân lực:

a. Các phòng chức năng:

(1) Phòng Kế hoạch tổng hợp

(2) Phòng Tổ chức - Hành chính 

(3) Phòng Tài chính kế toán

(4) Phòng Điều dưỡng

b. Các khoa chuyên môn:

(1) Khoa Khám bệnh.

(2) Khoa Khám bệnh cơ sở 2

(3) Khoa Hồi sức cấp cứu - Lọc máu

(4) Khoa Nội tổng hợp

(5) Khoa Ngoại tổng hợp

(6) Khoa Phụ sản

(7) Khoa Nhi

(8) Liên chuyên khoa Tai - Mũi - Họng, Răng - Hàm - Mặt, Mắt

(9) Khoa Y học cổ truyền

(10) Khoa Vật lý trị liệu - Phục hồi chức năng

(11) Khoa Dược và Trang thiết bị y tế

c. Nhân lực:

Tổng số viên chức và lao động hợp đồng của đơn vị hiện có là 178 người:

*Viên chức: 108 người, trong đó:

Viên chức hạng II: 03 người

Viên chức hạng III: 46 người

Viên chức hạng IV: 59 người

*Lao động hợp đồng: 70 người, trong đó

Hợp đồng lao động theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP: 16 người

Hợp đồng lao động làm chuyên môn nghiệp vụ: 54 người

* Về trình độ cán bộ:

+ Trình độ sau đại học: 20 người, chiếm tỷ lệ 11,23% trong tổng số (02 bác sĩ chuyên khoa II; 02 thạc sĩ, 12 bác sĩ chuyên khoa I, 01 dược sĩ chuyên khoa I, 01 thạc sĩ công nghệ thông tin, 01 thạc sĩ tài chính kế toán, 01 thạc sĩ quản lý kinh tế);

+ Trình độ đại học: 67 người, chiếm tỷ lệ 37,64% (27 bác sĩ, 04 dược sĩ, 21 điều dưỡng, 07 kỹ thuật viên, 08 người chuyên ngành khác);

+ Cao đẳng: 69 người, chiếm tỷ lệ 38,76% (51 điều dưỡng, 09 dược sĩ, 04 kỹ thuật viên, 05 chuyên ngành khác);

+ Trung cấp: 13 người, chiếm tỷ lệ 7,3% (02 y sĩ, 05 điều dưỡng, 03 nữ hộ sinh, 01 kỹ thuật viên);

+ Khác: 09 người, chiếm tỷ lệ 5,05%.

* Về chuyên ngành chuyên môn:

+ Bác sỹ: 43 người, chiếm tỷ lệ 24,16% 
+ Dược sỹ: 10 người, chiếm tỷ lệ 5,61% 
+ Y sỹ: 03 người, chiếm tỷ lệ 1,68%

+ Điều dưỡng: 75 người, chiếm tỷ lệ 42,13 %. 
+ Hộ sinh: 03 người, chiếm tỷ lệ 1,68%. 
+ Kỹ thuật viên: 12 người, chiếm tỷ lệ 6,74%. 
+ Chuyên ngành khác: 32người, chiếm tỷ lệ 17,97%.
(Chi tiết tại Phụ lục 01 kèm theo)

2.2. Cơ sở hạ tầng:

Bệnh viện Giao thông vận tải Vĩnh Phúc có diện tích 15.934,5 m2; diện tích sàn sử dụng là 4.992,22 m2. Bao gồm: Cơ sở chính là khu điều trị trung tâm thuộc huyện Bình Xuyên với diện tích 12.104,5 m2; khu khám bệnh cơ sở 1 nằm trên trục đường quốc lộ 2 thuộc thành phố Phúc Yên có diện tích 230m2.
Hầu hết các hạng mục cơ sở hạ tầng nhà cửa của bệnh viện đều được đầu tư, xây dựng từ những năm 1990, đến nay đã hơn 30 năm. Qua quá trình khai thác, sử dụng đã xuống cấp, hư hỏng. Từ trước năm 2021, Bệnh viện được ngân sách nhà nước cấp một phần kinh phí để cải tạo, sửa chữa nhưng kinh phí được cấp hạn chế, chỉ thực hiện cải tạo, sửa chữa nhỏ. Mặt khác, hệ thống các hạng mục công trình Bệnh viện được xây dựng theo mô hình cơ sở Điều dưỡng - Phục hồi chức năng, không phù hợp với mô hình Bệnh viện đa khoa, do đó Bệnh viện gặp rất nhiều khó khăn trong công tác khám chữa bệnh, triển khai các kỹ thuật y tế cũng như đáp ứng nhu cầu người bệnh và theo kịp sự phát triển của các đơn vị y tế trong tỉnh Vĩnh Phúc.

Do vậy, để đảm bảo công tác khám chữa bệnh tại Bệnh viện, việc đầu tư xây mới các hạng mục đã xuống cấp để phục vụ cho nhu cầu khám chữa bệnh ngày càng cao của nhân dân là rất cần thiết.

(Chi tiết thực trạng cơ sở hạ tầng tại Phụ lục 02 kèm theo)

2.3. Trang thiết bị
Trong một thời gian dài, hệ thống y tế thuộc Cục y tế Giao thông vận tải chưa được quan tâm, đầu tư đúng mức để phát triển. Từ năm 2017, các đơn vị y tế Giao thông vận tải trong đó có Bệnh viện Giao thông vận tải Vĩnh Phúc đã thực hiện tự chủ 100% chi thường xuyên. Giai đoạn 2011-2020, Bệnh viện chỉ được cấp một phần kinh phí rất hạn chế cho đầu tư mua sắm, máy móc, trang thiết bị y tế thiết yếu, thông dụng, chủ yếu phục vụ cho công tác khám chữa bệnh thông thường theo mô hình Bệnh viện đa khoa hạng III. Mặt khác, các trang thiết bị hiện có của Bệnh viện qua nhiều năm sử dụng đã xuống cấp, hỏng hóc thường xuyên, ảnh hưởng đến chất lượng khám chữa bệnh. Vì vậy, Bệnh viện hiện còn thiếu nhiều trang thiết bị, đặc biệt là các trang thiết bị hiện đại để đáp ứng nhu cầu khám chữa bệnh ngày càng cao của nhân dân.
(Chi tiết tại Phụ lục 03 kèm theo)
3. Kết quả hoạt động của Bệnh viện
Biểu 1. Kết quả thực hiện công tác khám chữa bệnh tại đơn vị:

	Năm
	Giường KH
	Lượt khám
	Điều trị nội trú (lượt người)
	Công suất GB (%)
	Kết quả chấm điểm chất lượng BV

	
	
	
	
	
	

	2017
	130
	88.364
	5.242
	115.98
	3.55

	2018
	170
	106.550
	7.134
	106.46
	3.58

	2019
	200
	107.725
	7.935
	103.51
	3.56

	2020
	200
	103.348
	7.439
	93.91
	3.57

	2021
	210
	86.750
	5.640
	70.00
	3.51

	Ước cả năm 2022
	210
	104.463
	7.000
	85.00
	3.52


Biểu 2. Kết quả thực hiện công tác Y học lao động và Y tế dự phòng:

	Năm
	Khám SK định kỳ (lượt người)
	Khám SK lái xe (lượt người)
	Phun thanh khiết môi trường (m2)
	Tiêm phòng vaccine (liều)

	2017
	20.904
	695
	110.000
	13.959

	2018
	24.074
	655
	65.240
	13.580

	2019
	31.571
	720
	107.504
	13.938

	2020
	22.235
	1.543
	2.826.762
	16.809

	2021
	26.687
	1.243
	256.071
	613

	Ước cả năm 2022
	40.136
	2.500
	569.729
	15.046


Biểu 3.Kết quả hoạt động tài chính của bệnh viện 5 năm gần đây:

Đơn vị tính: Triệu đồng

	Năm
	Thu từ hoạt động khám – chữa bệnh
	Thu khác (KSK, dịch vụ y tế)
	Tổng thu
	Tổng chi
	Trích lập Quỹ PTSN của đơn vị

	2017
	34.365
	11.308
	45.673
	33.681
	3.563

	2018
	39.196
	12.885
	52.081
	43.873
	2.389

	2019
	41.928
	14.999
	56.927
	51.825
	2.461

	2020
	44.024
	23.658
	67.682
	62.137
	2.518

	2021
	45.124
	9.445
	54.569
	47.876
	3.404

	Ước cả năm 2022
	48.739
	11.761
	60.500
	49.574
	2.732


II. ĐÁNH GIÁ CHUNG
1. Kết quả đạt được:

Sau khi được chuyển đổi mô hình hoạt động từ Bệnh viện Điều dưỡng – Phục hồi chức năng sang Bệnh viện đa khoa (năm 2006), mặc dù gặp rất nhiều khó khăn nhưng Bệnh viện đã đạt được nhiều kết quả khả quan. Số lượng, chất lượng nguồn nhân lực hàng năm tăng dần theo yêu cầu, nhiệm vụ, quy mô hoạt động của đơn vị. Đội ngũ viên chức quản lý của đơn vị 100% có trình độ đại học và sau đại học, 100% lãnh đạo và cán bộ chủ chốt được đào tạo về lý luận chính trị và quản lý nhà nước, chuyên môn phù hợp chức danh nghề nghiệp và vị trí việc làm. Bệnh viện rất chú trọng công tác đào tạo, nâng cao trình độ chuyên môn, tuyển dụng nhân lực, tăng từ 10 bác sỹ (năm 2011) lên 43 bác sỹ (năm 2021), trong đó có gần 40% bác sỹ có trình độ sau đại học. Đời sống của cán bộ, viên chức của Bệnh viện từng bước được cải thiện, đã có các bác sỹ trẻ mới ra trường xin về Bệnh viện làm việc. Từ năm 2015 đến năm 2020, Bệnh viện đã thành lập thêm 5 khoa, phòng mới để từng bước hoàn thiện mô hình Bệnh viện đa khoa hạng III và tiến tới nâng lên Bệnh viện đa khoa hạng II. 
Chất lượng khám chữa bệnh từng bước được nâng lên, Bệnh viện đã triển khai các kỹ thuật mới trong khám và điều trị bệnh, việc thực hiện các thủ thuật, xét nghiệm, cận lâm sàng ngày càng tăng.
Hệ thống khám chữa bệnh ngày càng được cải thiện, công tác khám chữa bệnh được củng cố và tăng cường cả về cơ sở vật chất, trang thiết bị và nhân lực. Dịch vụ y tế được mở rộng và phát triển đa dạng, có chất lượng, người dân tiếp cận với dịch vụ y tế ngày càng thuận lợi hơn. 
Về công tác tài chính: trong điều kiện hạn chế về kinh phí, cơ sở hạ tầng xuống cấp, trang thiết bị phục vụ công tác chuyên môn còn thiếu nhiều nhưng đơn vị đã từng bước khắc phục khó khăn, xác định hướng phát triển của đơn vị trong từng giai đoạn, đầu tư có trọng điểm những lĩnh vực là thế mạnh của đơn vị, tạo nguồn thu cho đơn vị đảm bảo đời sống cán bộ nhân viên và kinh phí phát triển hoạt động sự nghiệp để đầu tư, mua sắm thêm các trang thiết bị thiết yếu nhằm nâng cao hơn chất lượng khám, chữa bệnh. Trong 5 năm gần đây, nguồn thu sự nghiệp của đơn vị tăng dần qua từng năm, năm 2016 mức thu đạt 33,128 tỷ, năm 2020 mức thu đạt 67,682 tỷ (tăng 204% so với năm 2016). Năm 2021, do ảnh hưởng nặng nề của dịch bệnh Covid-19, nguồn thu của bệnh viện giảm sút nhiều so với 2020, đạt 54,569 tỷ đồng, tuy nhiên đơn vị vẫn duy trì đảm bảo tiền lương và các chế độ ngoài lương cho người lao động.

2. Hạn chế, nguyên nhân:

2.1 Hạn chế:

- Cơ sở hạ tầng tại khoa khám bệnh chật hẹp, xuống cấp, lượng bệnh nhân đến khám đông, không có chỗ để phương tiện đi lại cho người bệnh, thiếu phòng để triển khai tăng số bàn khám. Điều kiện cơ sở vật chất phục vụ người bệnh điều trị nội trú gặp một số hạn chế như thiếu tính liên hoàn giữa các khoa, buồng bệnh chật hẹp, nhiều chỗ ẩm mốc..., thiếu cơ sở hạ tầng để phát triển thêm các khoa, phòng mới. Do đặc thù về vị trí địa lý, cơ sở khám và cơ sở điều trị cách xa nhau, nên sự phối hợp giữa hoạt động khám – điều trị bệnh nhân còn gặp khó khăn. Đồng thời, trang thiết bị y tế không đồng bộ, nhiều thiết bị đã hết khấu hao, hỏng hóc liên tục làm ảnh hưởng tới quá trình khám chữa bệnh, Bệnh viện còn thiếu các trang thiết bị hiện đại để nâng cao chất lượng khám chữa bệnh. Cơ sở vật chất nói chung và cơ sở để thực hiện khám – chữa bệnh, y học cổ truyền, phục hồi chức năng nói riêng chưa đáp ứng được nhu cầu của người dân, chưa phát huy hết các lợi thế về vị trí địa lý, quang cảnh.
- Trong lĩnh vực y học lao động và y học dự phòng, Bệnh viện mới trang bị được các trang thiết bị, phương tiện cơ bản, chưa đủ để thực hiện khám sức khỏe toàn diện cho người lao động và khám bệnh nghề nghiệp cho cả 05 nhóm bệnh. Hiện tại, bệnh viện vẫn đang phải thuê trang thiết bị, phương tiện và nhân lực để thực hiện, đặc biệt trong các đợt cao điểm về khám sức khỏe, việc này làm giảm nguồn thu từ hoạt động khám y tế lao động, chưa phát huy tối đa lợi thế là đối tác chiến lược nhiều năm của các công ty, tập đoàn lớn.

- Nguồn nhân lực thực hiện khám, chữa bệnh: Thiếu cả về số lượng, chất lượng, mất cân đối giữa các khoa, phòng. Đội ngũ cán bộ viên chức Bệnh viện còn thiếu kiến thức chuyên sâu và kỹ năng quản lý hiện đại, như kiến thức phân tích, dự báo tình hình... Mặt khác, tinh thần tự học tập, rèn luyện, nghiên cứu để nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ cũng như trình độ lý luận chính trị của một số cán bộ còn chưa cao, chưa thường xuyên, liên tục, thiếu tư duy và tác phong làm việc công nghiệp hiện đại. 
- Công tác đào tạo, thu hút, đãi ngộ cho cán bộ y tế về làm việc tại đơn vị còn hạn chế, đặc biệt là nhân lực có trình độ cao.

- Công tác cải tiến và tổ chức quy trình khám bệnh, đảm bảo tính thuận lợi, giảm thời gian chờ đợi của người bệnh vẫn chưa được làm tốt; Chưa có giải pháp hữu hiệu nâng cao chất lượng phục vụ người bệnh ngay từ khâu tiếp đón. Thời gian chờ khám, chờ xét nghiệm còn kéo dài, chất lượng công tác xét nghiệm chưa cao.

- Công tác chăm sóc người bệnh toàn diện, phòng ngừa và kiểm soát nhiễm khuẩn chưa tốt.

- Tỷ lệ thực hiện dịch vụ kỹ thuật theo phân tuyến còn thấp.

- Ứng dụng công nghệ thông tin trong cải cách thủ tục hành chính tại bệnh viện chưa được triển khai hiệu quả đồng đều. Ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý và điều hành công tác khám chữa bệnh còn nhiều hạn chế. Theo thông tư 54/2017/TT-BYT, về nhóm tiêu chí hạ tầng, bệnh viện mới đạt mức 1; về nhóm tiêu chí phần mềm quản lý điều hành, bệnh viện đạt mức cơ bản; về nhóm tiêu chí hệ thống thông tin bệnh viện (HIS), bệnh viện đạt mức 2; bệnh viện chưa triển khai hệ thống truyền tải hình ảnh RIS-PACS; về nhóm tiêu chí hệ thống thông tin xét nghiệm (LIS), bệnh viện đạt mức nâng cao; về nhóm tiêu chí phi chức năng, bệnh viện đã đạt tính khả dụng, hiệu năng, tính hỗ trợ, bảo hành – bảo trì, nhân lực, hỗ trợ người dùng, độ tin cậy, bản quyền và cơ chế giám sát – cập nhật phần mềm; nhóm tiêu chí bảo mật và an toàn thông tin đang ở mức cơ bản; về tiêu chí bệnh án điện tử, bệnh viện đạt mức cơ bản.

- Công tác truyền thông giáo dục sức khỏe cho nhân dân khu vực đã có tiến bộ nhưng chưa đa dạng, phong phú về hình thức, nội dung, chưa đáp ứng được thực tiễn dân trí nâng cao.

2.2. Nguyên nhân 

- Nhu cầu khám, chữa bệnh của nhân dân ngày càng tăng cao, số lượng bệnh nhân vượt quá quy mô thiết kế nên Bệnh viện phải tận dụng các cơ sở hạ tầng vốn đã xuống cấp để cải tạo làm nơi phục vụ người bệnh.
- Nguồn kinh phí của bệnh viện được cấp và mức thu phí còn chưa hợp lý. Mức thu phí các dịch vụ khám chữa bệnh của các cơ sở y tế hiện nay mới chỉ được tính 4/7 yếu tố cấu thành giá viện phí, trong khi bệnh viện đã phải thực hiện tự chủ chi thường xuyên.
- Nhận thức, hành động về quản lý chất lượng bệnh viện còn rất khác nhau giữa các cán bộ và các khoa, phòng. Chưa thật sự xem người bệnh là trung tâm phục vụ, còn tư duy ban phát, người bệnh phải nhờ vả nhân viên y tế.

Phần thứ ba
MỤC TIÊU, NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP, KINH PHÍ, LỘ TRÌNH THỰC HIỆN VÀ HIỆU QUẢ CỦA ĐỀ ÁN
I. MỤC TIÊU
1. Mục tiêu chung
Phát triển, nâng cao chất lượng hoạt động tại Bệnh viện Giao thông vận tải Vĩnh Phúc sau khi được bàn giao về tỉnh quản lý, góp phần cùng với hệ thống y tế trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc thực hiện đạt các chỉ tiêu giao của Trung ương và Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh. Phát triển Bệnh viện theo hướng toàn diện, khai thác lợi thế, tiềm năng về vị trí địa lý, tiếp giáp với các khu công nghiệp lớn, khu đô thị đông dân cư. Phát huy lợi thế, thế mạnh vốn có của bệnh viện trong công tác chăm sóc sức khỏe, đặc biệt là thế mạnh trong công tác tác khám chữa bệnh y học cổ truyền, phục hồi chức năng và chăm sóc sức khỏe cho người lao động. Tập trung chăm sóc sức khỏe cho người dân, đặc biệt là đối tượng người lao động và người cao tuổi ở các xã thuộc vùng Đông Nam của huyện Bình Xuyên, thành phố Phúc Yên và huyện Mê Linh, thành phố Hà Nội, tạo sự thuận tiện cho người dân khu vực xung quanh Bệnh viện, giảm quá tải cho các Bệnh viện tuyến trên.

2. Mục tiêu cụ thể:

* Nâng quy mô và chất lượng quản trị Bệnh viện

- Phấn đấu đến năm 2030: Nâng hạng Bệnh viện thành Bệnh viện đa khoa hạng II với quy mô 210 giường bệnh và thực hiện tự chủ 100% chi thường xuyên và chi đầu tư theo hướng dẫn của Trung ương.

- Phấn đấu đến năm 2030: 100% các trưởng, phó khoa phải có trình độ bác sỹ chuyên khoa I, thạc sỹ trở lên, Điều dưỡng trưởng khoa phải có trình độ cử nhân. 100% viên chức làm công tác quản lý cấp khoa, phòng phải được đào tạo đầy đủ về lý luận chính trị và quản lý Nhà nước, quản lý y tế. Nhân lực làm công tác kế hoạch tài chính được đào tạo về công tác hạch toán kinh tế y tế.

* Phát triển, nâng cao chất lượng công tác khám – chữa bệnh

- Giai đoạn 2022 – 2025: tăng số lượt khám bệnh đạt trên 200% so với hiện tại; giai đoạn 2026 – 2030: phấn đấu đạt số lượt khám bệnh đạt 250% so với hiện tại.

- Công suất sử dụng giường bệnh đạt 100%.

- Giai đoạn 2022 – 2025 thành lập thêm 5 khoa: Dinh dưỡng, Y học lao động, Y tế dự phòng, Kiểm soát nhiễm khuẩn và Truyền nhiễm.

- Giai đoạn 2025 – 2030: thành lập khoa Lão khoa.

- Đến năm 2030: đảm bảo triển khai thực hiện tỷ lệ danh mục kỹ thuật theo phân tuyến đạt trên 50%. Trong đó, đặt mục tiêu khoa Y học cổ truyền và Phục hồi chức năng thực hiện tỷ lệ danh mục kỹ thuật tại tuyến đạt trên 80%, vượt tuyến đạt 20%.

- Phấn đấu đến năm 2025: đạt số lượt khám sức khỏe lao động chiếm 20% số lượng người lao động trong khu vực (khoảng 50.000 người). Sau đầu tư, phấn đầu đến năm 2030, đạt số lượt khám sức khỏe lao động chiếm 30 – 40% số lượng người lao động; thực hiện khám sức khỏe toàn diện cho người lao động và khám bệnh nghề nghiệp cho cả 05 nhóm bệnh.

- Trong giai đoạn 2022-2025 thực hiện ít nhất 02 chuyên đề truyền thông giáo dục sức khỏe đến người lao động tại các khu công nghiệp.
- Tiếp tục duy trì hoạt động khoa khám bệnh cơ sở 2 tại thị trấn Quang Minh, huyện Mê Linh, thành phố Hà Nội theo giấy phép hoạt động số 290/BYT-GPHĐ ngày 15/7/2015 của Bộ trưởng Bộ Y tế nhằm chăm sóc sức khỏe ban đầu cho nhân dân và thực hiện công tác khám Y tế lao động cho 1 số công ty tại các khu công nghiệp nhằm tạo việc làm cho cán bộ công nhân viên, tăng nguồn thu sự nghiệp cho Bệnh viện. Mục tiêu đến năm 2030 đạt số lượt khám là 700 lượt khám/ngày.
* Công tác quản lý chất lượng Bệnh viện

- Đến năm 2023, hoàn thiện ứng dụng bệnh án điện tử trong khám – chữa bệnh và quản lý hồ sơ bệnh án.

- Phấn đấu đến năm 2030, đạt tiêu chí bệnh viện thông minh Việt Nam: hạ tầng đáp ứng mức 6; HIS đáp ứng mức 6; LIS đáp ứng mức nâng cao; PACS đáp ứng mức nâng cao, thay thế tất cả các phim; EMR đáp ứng mức cơ bản; quản lý điều hành đáp ứng mức nâng cao; tiêu chí phi chức năng đáp ứng mức nâng cao; bảo mật và an toàn thông tin đáp ứng mức nâng cao; cho phép truy cập thông tin đáp ứng điện tử về người bệnh; kho dữ liệu lâm sàng tập trung; điện tử hóa tất cả các biểu mẫu ghi chép trong hồ sơ; quản lý thuốc theo quy trình khép kín; quản lý toàn bộ chỉ định dịch vụ của bệnh nhân nội trú; bác sỹ có thể ra chỉ định trên môi trường điện; hệ thống hỗ trợ ra quyết định lâm sàng (CDSS).

- Khảo sát hài lòng người bệnh: Phấn đấu tất cả các tiêu chí đều được người bệnh đánh giá từ mức 4 trở lên, không có tiêu chí nào bị đánh giá mức 2.

- Đánh giá bệnh viện an toàn: Phấn đấu đạt tổng điểm 90% điểm tối đa, không có tiêu chí nào ở mức 0.

- Phấn đấu đạt điểm đánh giá chất lượng bệnh viện đạt mức 4, trong đó không có tiêu chí nào đạt mức 2, hoàn thành các tiêu chí về đón tiếp và phục vụ người bệnh ở mức 5.

- Tiêu chí bệnh viện xanh – sạch – đẹp: phấn đấu đến năm 2025 đạt mức 4, đến năm 2030 đạt mức 5.

II. NHIỆM VỤ VÀ GIẢI PHÁP

1. Điều chỉnh tên Bệnh viện

Thực hiện Nghị quyết số 19-NQ/TW ngày 25/10/2017, Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII, Bệnh viện Giao thông vận tải Vĩnh Phúc đã được bàn giao về tỉnh Vĩnh Phúc quản lý, trực thuộc Sở Y tế Vĩnh Phúc. Để phát huy truyền thống, thế mạnh sẵn có của đơn vị, đồng thời tiếp nhận, thích ứng với đổi mới - phát triển của ngành y tế tỉnh Vĩnh Phúc, chủ trương đổi tên Bệnh viện thành Bệnh viện Giao thông - Công nghiệp để phù hợp và thống nhất cùng ngành y tế của tỉnh phát triển đồng bộ. 

Việc đổi tên Bệnh viện nhằm thể hiện rõ chức năng, nhiệm vụ là Bệnh viện đa khoa, đồng thời thể hiện được thế mạnh và nhiệm vụ chính trị của Bệnh viện, đó là chăm sóc sức khỏe cho nhân dân nói chung và tập trung nhiệm vụ chăm sóc sức khỏe công nhân, người lao động trong và ngoài các khu công nghiệp của tỉnh nói riêng. Ngoài ra, tên gọi của Bệnh viện còn giúp duy trì, phát huy các thế mạnh sẵn có để các đối tác sử dụng dịch vụ hiện tại (Công ty TOYOTA, Công ty PIAGGIO,…) tin tưởng và tiếp tục hợp tác, sử dụng dịch vụ của Bệnh viện, góp phần đem lại nguồn thu lớn cho đơn vị thực hiện phương án tự chủ trong thời gian qua và tiếp tục phát huy trong thời gian tới.

2. Đào tạo, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực

- Xây dựng tiêu chí tiêu chuẩn hoá đội ngũ viên chức, nhất là viên chức quản lý và cân đối nhu cầu nhân lực y tế, đảm bảo đủ về số lượng, cơ cấu, chất lượng theo từng chuyên khoa, từng giai đoạn cụ thể.
- Cử cán bộ đi đào tạo chuyên khoa theo định hướng phát triển của bệnh viện đặc biệt tập trung vào các chuyên ngành xác định mũi nhọn, ưu tiên cán bộ trẻ, cán bộ có năng lực. Bao gồm các lĩnh vực: y học lao động, y học cổ truyền và phục hồi chức năng. Trước tiên là các nội dung về phục hồi chức năng cho bệnh nhân mắc bệnh mạn tính, âm ngữ trị liệu, chuyên môn y tế lao động, phối hợp y học hiện đại và y học cổ truyền. Bên cạnh đó, đào tạo cán bộ nâng cao năng lực cấp cứu ban đầu để kịp thời chăm sóc bệnh nhân và nhân dân.

- Thực hiện đào tạo cán bộ chuyên khoa theo mô hình bệnh viện đa khoa tạo nền tảng trong khám, chữa bệnh. Tăng cường cử cán bộ tham gia các lớp đào tạo dài hạn, ngắn hạn trong nước, ngoài nước nhằm phát triển các dịch vụ y tế kỹ thuật cao mà bệnh viện hướng đến. Ngoài ra, Bệnh viện thực hiện đào tạo cán bộ tại chỗ hướng đến chất lượng và nhu cầu cấp thiết phục vụ công tác khám chữa bệnh.
- Xây dựng cơ chế chính sách, cơ chế đãi ngộ thu hút nguồn nhân lực có chất lượng cao về công tác tại đơn vị.

- Hàng năm có kế hoạch đào tạo, đào tạo lại nhằm nâng cao trình độ chuyên môn, cập nhật thông tin, kiến thức mới cho CBCNV để nâng cao chất lượng hoạt động.

- Thực hiện tốt Quy chế dân chủ cơ sở, xây dựng và đẩy mạnh phong trào thi đua, đặc biệt là việc xây dựng các tập thể và cá nhân điển hình tiên tiến trong bệnh viện. Tạo lòng tin và sự gắn bó lâu dài trong CBCNV, hạn chế tối đa hiện tượng "chảy máu chất xám".

- Kết nối các bệnh viện hạt nhân để nhận đào tạo theo mô hình bệnh viện vệ tinh, đẩy nhanh sự phát triển tay nghề chuyên môn cho cán bộ.

- Tập huấn, đào tạo cho cán bộ để đa nhiệm hóa chức năng, sẵn sàng ứng phó với dịch bệnh cũng như các trường hợp biến cố.

- Tập huấn, đào tạo kỹ năng làm việc nhóm cũng như làm việc cá nhân cho cán bộ nhằm tăng hiệu suất, hiệu quả làm việc.

3. Nâng cao năng lực, chất lượng hoạt động chuyên môn

- Thực hiện tốt việc đổi mới phong cách, thái độ phục vụ của cán bộ y tế hướng tới sự hài lòng của người bệnh. Rèn luyện kỹ năng giao tiếp, ứng xử, nâng cao tinh thần, thái độ phục vụ của viên chức và người lao động.
- Các khoa lâm sàng làm tốt việc chăm sóc người bệnh theo hướng dẫn tại Thông tư số 07/2007/TT-BYT và Quy chế Bệnh viện của Bộ Y tế. Đảm bảo thực hiện lấy người bệnh làm trung tâm, xây dựng chương trình và cải thiện chất lượng dịch vụ khám chữa bệnh.

- Đẩy mạnh cải cách hành chính, hoàn thiện quy trình khám chữa bệnh, xây dựng các quy trình kỹ thuật, chăm sóc phù hợp với điều kiện bệnh viện, tình hình phát triển kinh tế - xã hội của khu vực và sự tiến bộ của y học. Từng bước áp dụng khoa học kỹ thuật 4.0 vào mọi hoạt động của Bệnh viện.

- Xây dựng các chương trình tập huấn chăm sóc sức khỏe cho người lao động trong các doanh nghiệp của khu vực.

- Đa dạng hóa hình thức chăm sóc sức khỏe người dân, nâng cao tinh thần thái độ phục vụ người bệnh. Nghiên cứu hình thức khám – chữa bệnh từ xa, triển khai thực hiện mô hình chăm sóc và điều tri bệnh nhân tại nhà nhằm tiết kiệm, nâng cao hiệu quả và giảm quá tải bệnh viện.

- Thực hiện quản lý chất lượng theo hướng dẫn tại Thông tư số 19/2013/TT-BYT ngày 12/7/2013 của Bộ Y tế về việc quản lý chất lượng dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh tại Bệnh viện.
- Phát huy hiệu quả hoạt động của Hội đồng Thuốc - Điều trị bệnh viện, tăng cường kiểm soát kê đơn, sử dụng thuốc hợp lý, hiệu quả, an toàn, tiết kiệm. Chỉ định xét nghiệm, cận lâm sàng hợp lý, hạn chế tối đa việc lạm dụng thuốc và các chỉ định cận lâm sàng không cần thiết.

- Thực hiện các biện pháp phòng ngừa và giảm các tai biến, sai sót chuyên môn, đảm bảo an toàn cho người bệnh.

- Công tác phòng bệnh: Song song với công tác khám, chữa bệnh, chú trọng công tác phòng bệnh. Đẩy mạnh các hoạt động truyền thông, giáo dục sức khoẻ, tư vấn cho bệnh nhân biết cách phòng bệnh. Chủ động xây dựng kế hoạch, phương án đối phó với dịch bệnh, nhất là đại dịch Covid-19, vấn đề y học thảm họa và các dịch bệnh đột biến, nguy hiểm khác.

- Chú trọng và nâng cao hiệu quả công tác nghiên cứu khoa học, áp dụng hiệu quả vào hoạt động khám chữa bệnh của bệnh viện.
- Tập trung, tăng cường nguồn lực để phát triển các khoa, lĩnh vực mũi nhọn lên một tầm cao mới nhằm đáp ứng yêu cầu đặt ra như: lĩnh vực y học cổ truyền, phục hồi chức năng, công tác Y học lao động, Y tế dự phòng.

- Triển khai dịch vụ y tế chăm sóc sức khỏe cộng đồng, lập hồ sơ sức khỏe điện tử theo hộ gia đình, chuyên sâu cho các dịch vụ có nhu cầu cao, chú trọng công tác chăm sóc sức khỏe bà mẹ trẻ em tại nhà.

4. Đầu tư trang thiết bị phục vụ công tác chuyên môn

- Tập trung đầu tư trang thiết bị y tế hiện đại để đủ khả năng thực hiện được các kỹ thuật theo phân tuyến, đảm bảo người dân được thuận lợi tiếp cận dịch vụ chăm sóc sức khỏe về mặt địa lý.

- Tập trung đầu tư trang thiết bị để thực hiện các lĩnh vực mũi nhọn: Y học lao động, Y học cổ truyền và Phục hồi chức năng.

- Đầu tư trang thiết bị y tế, đảm bảo danh mục trang thiết bị tối thiểu để thực hiện các danh mục kỹ thuật theo phân tuyến của Bộ Y tế. Căn cứ định mức thiết bị tại Quyết định của UBND tỉnh để đầu tư, bổ sung thiết bị đáp ứng công tác chuyên môn tại bệnh viện.

(Chi tiết tại Phụ lục 04 kèm theo)

5. Xây mới cơ sở hạ tầng Bệnh viện Giao thông vận tải Vĩnh Phúc
Đầu tư đồng bộ cơ sở hạ tầng của Bệnh viện Giao thông vận tải trong giai đoạn 2022-2025, bố trí sắp xếp các khoa, phòng để đảm bảo hoạt động thường xuyên của Bệnh viện trong thời gian xây dựng. Quy hoạch tổng thể, xây mới cơ sở hạ tầng thay thế các tòa nhà đã hết giá trị sử dụng. Đồng thời, khai thác tối đa vị trí của Bệnh viện tiếp giáp với sông Cà Lồ, quy hoạch, xây dựng, kiến trúc không gian môi trường cảnh quan đẹp, phù hợp cho người bệnh khi đến điều trị tại Bệnh viện. Các hạng mục dự kiến đầu tư như sau:

- Đầu tư xây dựng Cơ sở chính của Bệnh viện tại huyện Bình Xuyên, tỉnh Vĩnh Phúc, quy mô 210 giường bệnh, bao gồm:

+ Các hạng mục chính: Nhà kỹ thuật nghiệp vụ và điều hành; Nhà điều trị nội trú; Nhà khoa truyền nhiễm; Nhà kiểm soát nhiễm khuẩn.

+ Các hạng mục phụ trợ đầu tư đồng bộ: Hệ thống xử lý chất thải rắn, chất thải lỏng y tế, công trình phụ trợ chống sạt lở đảm bảo tiêu chuẩn Quốc gia về môi trường,…
- Đầu tư cơ sở tại phường Tiền Châu, thành phố Phúc Yên, tỉnh Vĩnh Phúc làm Khoa Y học lao động và Khoa Y tế dự phòng.

6. Nâng cao năng lực quản trị y tế

- Xây dựng và thực hiện Đề án “Phát triển, nâng cao chất lượng hoạt động tại Bệnh viện Giao thông vận tải Vĩnh Phúc” phù hợp với chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật nhà nước; xu thế phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, định hướng phát triển của ngành y tế tỉnh Vĩnh Phúc.

- Xây dựng các chỉ tiêu, mục tiêu cụ thể của đơn vị theo từng giai đoạn, lên kế hoạch để thực hiện, bám sát mục tiêu.

- Phân định rõ chức năng, nhiệm vụ, trách nhiệm của từng khoa, phòng và người đứng đầu trong đơn vị.

- Bám sát chỉ đạo của các Sở, ban, ngành; đồng thời chỉ đạo kịp thời, xử lý tháo gỡ khó khăn vướng mắc trong quá trình thực hiện nhiệm vụ khám, chữa bệnh và chăm sóc sức khỏe nhân dân.

- Tăng cường giáo dục chính trị, tư tưởng, nâng cao y đức, tinh thần thái độ phục vụ và trình độ, năng lực chuyên môn nghiệp vụ của đội ngũ nhân viên y tế, đặc biệt là các quản lý cấp trung.

- Tăng cường vai trò, trách nhiệm công tác kiểm tra, giám sát để kịp thời phát hiện các vướng mắc, vấn đề sai phạm. Từ đó có phương án hướng dẫn, hỗ trợ giải quyết vấn đề.

- Phát triển Bệnh viện theo hướng đa khoa, trong đó đẩy mạnh hoạt động chăm sóc sức khỏe cho người lao động, tận dụng lợi thế vị trí gần các khu công nghiệp lớn trên địa bàn tỉnh và khai thác tối đa tiềm năng tại khu đô thị hiện đại, đông dân cư.

7. Phát triển quy mô bệnh viện

Bệnh viện Giao thông vận tải Vĩnh Phúc hiện có 210 giường bệnh với 15 khoa, phòng. Trên cơ sở sắp xếp, tổ chức lại các khoa và số giường bệnh hiện có của Bệnh viện, phát triển tăng quy mô khoa Y học cổ truyền, Phục hồi chức năng và thành lập 05 khoa mới trong giai đoạn 2022-2025, thành lập 01 khoa mới trong giai đoạn 2026-2030, cụ thể như sau:

- Năm 2023, thành lập Khoa Dinh dưỡng khi đáp ứng các tiêu chí, điều kiện, tiêu chuẩn theo quy định của pháp luật; đồng thời phổ biến kiểm soát dinh dưỡng, phối hợp với điều trị để tăng chất lượng chăm sóc người bệnh trong Bệnh viện.
- Năm 2024, thành lập khoa Y học lao động và Y tế dự phòng, khoa Kiểm soát nhiễm khuẩn khi đáp ứng các tiêu chí, điều kiện, tiêu chuẩn theo quy định của pháp luật.
- Năm 2025, thành lập Khoa Truyền nhiễm khi đáp ứng các tiêu chí, điều kiện, tiêu chuẩn theo quy định của pháp luật, dự kiến quy mô 10 giường bệnh.

- Năm 2027, thành lập Khoa Lão khoa dự kiến quy mô 10 giường bệnh khi đáp ứng các tiêu điều kiện, tiêu chuẩn theo quy định của pháp luật.

- Năm 2030, tăng quy mô Khoa Y học cổ truyền lên 45 giường bệnh; tăng quy mô khoa Phục hồi chức năng lên 45 giường bệnh.

(Chi tiết phân bổ giường bệnh tại Phụ lục 08 kèm theo)

8. Ứng dụng công nghệ thông tin

- Trong năm 2023, tăng cường đầu tư hoàn thiện cơ sở vật chất, cơ sở hạ tầng công nghệ thông tin trong đơn vị để ứng dụng chuyển đổi số, xây dựng hệ thống y tế thông minh; đưa ứng dụng RIS-PACS vào quản lý hệ thống chẩn đoán hình ảnh trong bệnh viện.

- Giai đoạn 2022 – 2025: xây dựng hệ thống quản lý hồ sơ sức khỏe người lao động và hệ thống cảnh báo, nhắc nhở các vấn đề sức khỏe theo hình thức cá thể hóa.

- Phấn đấu đến năm 2025 hoàn thiện cơ sở hạ tầng, cơ sở vật chất và trang thiết bị triển khai và quản lý hồ sơ bệnh nhân toàn bộ bằng bệnh án điện tử; chuẩn bị để đưa hệ thống hỗ trợ ra quyết định lâm sàng (CDSS) vào trong khám, chữa bệnh.

- Tăng cường việc quản lý bệnh viện bằng công nghệ thông tin, từng bước áp dụng khoa học kỹ thuật 4.0 vào công tác KCB và mọi hoạt động của bệnh viện nhằm tiết kiệm tối đa nguồn nhân lực cũng như phát sinh tài chính.Triển khai hồ sơ bệnh án điện tử nhằm quản lý chặt chẽ sức khỏe người bệnh và từng bước hiện đại hóa công tác KCB, tiến tới sử dụng hệ thống hỗ trợ ra quyết định lâm sàng (CDSS) vào trong khám, chữa bệnh.

- Thu hút và đào tạo nguồn nhân lực công nghệ thông tin có trình độ chuyên môn cao về làm việc tại đơn vị. Đẩy mạnh hợp tác với các đơn vị trong nước và quốc tế, tranh thủ sự giúp đỡ về nguồn lực, mô hình, kinh nghiệm ứng dụng công nghệ thông tin trong lĩnh vực y tế.

- Tăng cường công tác truyền thông và ứng dụng công nghệ thông tin trong truyền thông y tế nhằm mở rộng phạm vi cung cấp các dịch vụ y tế.

III. TỔNG KINH PHÍ VÀ LỘ TRÌNH THỰC HIỆN ĐỀ ÁN

1. Tổng kinh phí dự toán: 542.000 triệu đồng 

(Bằng chữ: Năm trăm bốn mươi hai tỷ đồng chẵn).

Trong đó: 

- Giai đoạn 2022-2025: 368.000 triệu đồng

- Giai đoạn 2026-2030: 174.000 triệu đồng

2. Lộ trình thực hiện Đề án

Đơn vị tính: Triệu đồng
	TT
	Nội dung
	Nguồn ngân sách tỉnh 
	Nguồn quỹ PTHĐSN của Bệnh viện
	Tổng cộng

	
	
	Tổng NSNN
	Nguồn chi sự nghiệp
	Nguồn vốn đầu tư công
	
	

	I
	NĂM 2022-2025
	 355.000 
	 55.000 
	 300.000 
	 13.000 
	 368.000 

	1
	Xây mới đồng bộ cơ sở hạ tầng của Bệnh viện
	 300.000 
	 - 
	 300.000 
	 
	 300.000 

	2
	Mua sắm trang thiết bị, phương tiện 
	 55.000 
	 55.000 
	 - 
	 11.000 
	 66.000 

	3
	Đào tạo, chuyển giao kỹ thuật
	 - 
	 - 
	-
	 2.000 
	 2.000 

	II
	NĂM 2026 -2030
	 130.000 
	 130.000 
	 
	 44.000 
	 174.000 

	1
	Mua sắm trang thiết bị, phương tiện 
	 130.000 
	 130.000 
	 - 
	 41.000 
	 171.000 

	2
	Đào tạo, chuyển giao kỹ thuật
	 - 
	 - 
	 - 
	 3.000 
	 3.000 

	 
	Tổng cộng (I+II)
	 485.000 
	 185.000 
	 300.000 
	57.000 
	 542.000 


IV. HIỆU QUẢ CỦA ĐỀ ÁN
1. Hiệu quả về mặt xã hội
Đề án “Phát triển, nâng cao chất lượng hoạt động Bệnh viện Giao thông vận tải Vĩnh Phúc” được triển khai là phù hợp với quan điểm, chính sách của Đảng cũng như của tỉnh Vĩnh Phúc về phát triển y tế cơ sở. Đề án được triển khai sẽ cụ thể hóa các chủ trương, đường lối, chính sách về công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân trong tình hình mới.

Xây dựng và phát triển Bệnh viện Giao thông vận tải hiện đại, đồng bộ góp phần đáp ứng nhu cầu chăm sóc sức khỏe ngày càng cao của người dân và người lao động trong các khu công nghiệp.

Đẩy mạnh công tác nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh tại Bệnh viện Giao thông vận tải góp phần nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh tại cơ sở, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân sinh sống và làm việc trên địa bàn được hưởng chế độ, chính sách chăm sóc sức khỏe, giúp người dân giảm chi phí chăm sóc sức khỏe, giảm chi phí khám, chữa bệnh, kịp thời phát hiện bệnh lý để quản lý, dự phòng bệnh tốt hơn, tăng chất lượng sống và tuổi thọ.
Đề án được triển khai sẽ tạo điều kiện nâng cao trình độ chuyên môn của đội ngũ cán bộ y tế tại bệnh viện, nâng cao thu nhập. Tạo môi trường công tác chuyên nghiệp, tạo cơ hội để các cán bộ y tế được phát huy hết năng lực chuyên môn, đóng góp hiệu quả hơn cho đơn vị và cộng đồng. Sẽ nâng cao nhận thức của viên chức y tế về tinh thần thái độ phục vụ bệnh nhân,chất lượng điều trị ngày càng tốt hơn, các kỹ thuật cao được chuyển giao cho các bác sĩ tại bệnh viện giúp cho người bệnh, nhất là người bệnh nghèo được sử dụng các dịch vụ kỹ thuật cao với giá cả hợp lý. Nâng cao lòng tin của nhân dân và người bệnh vào hệ thống khám, chữa bệnh tại cơ sở và cả hệ thống y tế, giúp ngành y tế thực hiện tốt công tác bảo vệ, chăm sóc, nâng cao sức khỏe nhân dân tại cộng đồng.

2. Hiệu quả về mặt kinh tế

Bệnh viện Giao thông vận tải Vĩnh Phúc được đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị, năng lực cán bộ y tế được nâng cao sẽ thu hút bệnh nhân đến khám chữa bệnh. Dự kiến khi Đề án được phê duyệt và triển khai, số lượt bệnh nhân khám sẽ tăng trên 200% vào năm 2025, điều trị nội trú đạt chỉ tiêu giường bệnh kế hoạch trên 100%, góp phần tăng nguồn thu từ công tác khám chữa bệnh của Bệnh viện. Đồng thời giúp người dân giảm bớt chi phí điều trị, chi phí đi lại, người bệnh được tiếp cận với dịch vụ y tế gần nhất, thuận tiện nhất, giảm dần lượng người bệnh chuyển tuyến điều trị. 

Việc nâng cao chất lượng khám bệnh, chữa bệnh giúp cho Lãnh đạo đơn vị quản lý toàn diện, chặt chẽ và hiệu quả các hoạt động của bệnh viện, trên cơ sở đánh giá giúp cho lãnh đạo đơn vị quyết định những giải pháp phù hợp cho giai đoạn tiếp theo đảm bảo cân đối giữa nguồn nhân lực, tài chính và hoạt động chuyên môn với phương châm “Tất cả vì người bệnh”.
Chất lượng dịch vụ chẩn đoán và điều trị được nâng cao sẽ làm giảm thời gian nằm viện của bệnh nhân, vừa có thể góp phần làm giảm quá tải bệnh viện, vừa giảm các chi phí cho bệnh nhân (chi phí giường bệnh, sử dụng thuốc...) Góp phần giảm gánh nặng kinh tế, phiền hà…cho người bệnh và người nhà người bệnh phải đến các bệnh viện tuyến trên để điều trị.

Phần thứ ba
TỔ CHỨC THỰC HIỆN
1. Sở Y tế

Chủ trì, phối hợp với các Sở, ban, ngành, cơ quan đơn vị có liên quan chỉ đạo, hướng dẫn Bệnh viện Giao thông vận tải Vĩnh Phúc và các cơ quan liên quan triển khai thực hiện Đề án, đánh giá kết quả; đề xuất biện pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện.

Chỉ đạo các Bệnh viện, cơ sở y tế tổ chức các lớp tập huấn, chuyển giao kỹ thuật cho Bệnh viện Giao thông vận tải, đảm bảo nâng cao năng lực cán bộ của Bệnh viện.

Kiểm tra, giám sát tình hình thực hiện Đề án; chỉ đạo đơn vị định kỳ báo cáo sơ kết, tổng kết đánh giá tình hình thực hiện Đề án; tổng hợp kết quả, báo cáo UBND tỉnh.

2. Sở Kế hoạch và Đầu tư: Tham mưu UBND tỉnh bố trí kinh phí thực hiện các nội dung trong Đề án thuộc nguồn vốn đầu tư công (Xây mới cơ sở hạ tầng Bệnh viện Giao thông vận tải). Phối hợp với cơ quan liên quan kiểm tra việc quản lý, sử dụng, thanh quyết toán kinh phí thuộc nguồn vốn đầu tư công theo đúng quy định hiện hành.
3. Sở Tài chính: Tham mưu UBND tỉnh bố trí kinh phí thực hiện các nội dung trong Đề án thuộc nguồn chi sự nghiệp y tế (kinh phí mua sắm trang thiết bị và đào tạo, chuyển giao kỹ thuật); phối hợp với Sở Y tế hướng dẫn, kiểm tra việc quản lý, sử dụng, thanh quyết toán kinh phí thuộc nguồn chi sự nghiệp Y tế theo đúng quy định hiện hành.

4. Sở Xây dựng: Kiểm tra, hướng dẫn, giám sát đối với các nội dung về quy hoạch, xây dựng, kiến trúc trong quá trình thực hiện đề án đảm bảo đồng bộ, hiệu quả, đúng quy định của pháp luật hiện hành.
5. Bảo hiểm xã hội tỉnh

Phối hợp với Sở Y tế thực hiện thanh toán chi phí khám chữa bệnh bảo hiểm y tế tại Bệnh viện Giao thông vận tải Vĩnh Phúc đảm bảo đúng quy định.
6. UBND huyện Bình Xuyên: 

Đảm bảo đồng bộ quy hoạch phát triển Bệnh viện Giao thông vận tải trong quy hoạch của huyện Bình Xuyên. Phối hợp với Sở Y tế triển khai thực hiện Đề án hiệu quả, đáp ứng nhu cầu chăm sóc sức khỏe nhân dân trên địa bàn huyện.
7. Các Sở, ngành, cơ quan, đơn vị liên quan

Căn cứ chức năng, nhiệm vụ, các Sở, ngành, cơ quan, đơn vị liên quan phối hợp triển khai thực hiện Đề án.

8. Bệnh viện Giao thông vận tải Vĩnh Phúc
Xây dựng kế hoạch hoạt động cụ thể từng năm và cả giai đoạn; tổ chức triển khai thực hiện Đề án, chịu trách nhiệm về chất lượng, hiệu quả của Đề án; xây dựng nội dung hoạt động và dự trù kinh phí triển khai Đề án trình cấp có thẩm quyền phê duyệt.

Căn cứ vào nội dung Đề án, phối hợp với các cơ quan, đơn vị có kế hoạch đào tạo, chuyển giao kỹ thuật cho cán bộ của bệnh viện, kèm dự trù kinh phí trình cấp có thẩm quyền phê duyệt.

Đối ứng kinh phí từ nguồn quỹ phát triển hoạt động sự nghiệp để triển khai các nội dung trong Đề án này; quản lý, sử dụng, thanh quyết toán kinh phí theo đúng quy định hiện hành.

Thực hiện định kỳ tổ chức sơ, tổng kết, đánh giá tình hình thực hiện Đề án, báo cáo Sở Y tế và các cơ quan liên quan.

Trên đây là Đề án “Phát triển, nâng cao chất lượng hoạt động tại Bệnh viện Giao thông vận tải Vĩnh Phúc”, Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu các Sở, ngành, cơ quan, đơn vị liên quan, Bệnh viện Giao thông vận tải Vĩnh Phúc triển khai thực hiện./.

	FILE ĐƯỢC ĐÍNH KÈM THEO VĂN BẢN
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PL01 Báo cáo nhân sự


			Phụ lục 01. TÌNH HÌNH NHÂN LỰC TẠI BỆNH VIỆN GIAO THÔNG VẬN TẢI NĂM 2022


			(Kèm theo Quyết định số 2728/QĐ-UBND ngày 30/12/2022 của UBND tỉnh)


			TT			Chỉ số hoạt động			Tổng số			Biên chế			Hợp đồng dài hạn			HĐLĐ Mùa vụ


			1			2			3			4			5			6


			1			a) Tổng số Y, Bác sỹ			46


			2			- Giáo sư Y			0


			3			- Phó giáo sư Y			0


			4			- Tiến sỹ y học			0


			5			- Thạc sĩ y khoa			2			2


			6			- Chuyên khoa II Y			2			2


			7			- Chuyên khoa I Y			12			10						2


			8			- Bác sĩ			28			19			9


			9			- Y sỹ làm công tác điều trị			2						2


			10			b) Tổng số Dược			10


			11			- Giáo sư Dược			0


			12			- Phó giáo sư Dược			0


			13			- Tiến sỹ Dược			0


			14			- Thạc sĩ Dược			0


			15			- Chuyên khoa II			0


			16			- Chuyên khoa I			1			1


			17			- Dược sĩ Đại học			4						4


			18			- Dược sĩ Cao đẳng, TH/KTV dược TH			5			4			1


			19			- Dược tá (sơ học)			0


			20			c) Tổng số Điều dưỡng			75


			21			- Tiến sỹ / Thạc sĩ điều dưỡng			0


			22			- Đại học điều dưỡng			20			18			2


			23			- Cao đẳng điều dưỡng			50			33			17


			24			- Trung học điều dưỡng			5			2			3


			25			- Sơ học điều dưỡng			0


			26			d) Tổng số Nữ hộ sinh			3


			27			- Thạc sĩ hộ sinh			0


			28			- Đại học hộ sinh			0


			29			- Cao đẳng hộ sinh			0


			30			- Trung học hộ sinh			3			3


			31			- Sơ học hộ sinh			0


			32			e) Tổng số Kỹ thuật viên Y			12


			33			- Thạc sĩ KTV			0


			34			- Đại học KTV			7			3			4


			35			- Cao đẳng KTV			4						4


			36			- Trung học KTV			1			1


			37			- Sơ học KTV			0


			38			f) Tổng số Hộ lý/ Ycông do BV quản lý			10						10


			39			g) Tổng số các cán bộ khác:			22


			40			- Thạc sĩ/ Tiến sĩ			3			2			1


			41			- Đại học			8			7			1


			42			- Cao đẳng			3			1			2


			43			- Trung học			0


			44			- Sơ học			8						4			4


			45			TỔNG CỘNG (a+b+c+d+e+f+g)			178			108			64			6
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PL02 Báo cáo trang CSHT


			Phụ lục 02. THỰC TRẠNG CƠ SỞ VẬT CHẤT BỆNH VIỆN GIAO THÔNG VẬN TẢI  VĨNH PHÚC


			(Kèm theo Quyết định số 2728/QĐ-UBND ngày 30/12/2022 của UBND tỉnh)





			Số tt			Danh mục tài sản			Đơn 			Sè			Diện tích			Diện tích			Năm đưa vào sử dụng


									vị tính			l­îng			 xây dựng			sử dụng						Hiện trạng sử dụng


															(m2)			(m2)


			1			2			3			4			5			6						7


			I			Đất


			1			Đất Khoa khám bệnh ( P Tiền Châu - Phúc Yên - VP)			m2			230												Hiện tại đang sử dụng 


			2			Đất khu điều trị nôi trú			m2			12.104,5												Hiện tại đang sử dụng 


			3			Đất làm nhà ở cho CBVC			m2			3,600												Công văn số 470/BTC-QLCS ngày 12/01/2017 của Bộ tài chính về việc phương án sắp xếp xử lý nhà đất của Bệnh viện GTVT Vĩnh Phúc đã đồng ý chuyển giao về địa phương quản lý 3.600 m2 đất  theo quy định; Quyết định số 360/QĐ-BGTVT ngày 09/02/2017 về việc sắp xếp lại, xử lý cơ sở, nhà đất thuộc sở hữu nhà nước và đồng ý chuyển giao về địa phương quản lý 3.600 m2 đất làm nhà ở CBNV và 288 m2 diện tích sàn sử dụng.


			II			Nhà, công trình hạ tầng


			1			Nhà Khoa khám bệnh			Cái			1			230			690			1993			Hiện tại đang sử dụng đã xuống cấp hư hỏng cần sửa chữa


			2			Nhà hai tầng làm việc hành chính 			Cái			1			415,1			830,3			1991			Hiện tại đang sử dụng đã xuống cấp hư hỏng cần sửa chữa


			3			Nhà Khoa dược			Cái			1			75			75			1992			Hiện tại đang sử dụng đã xuống cấp hư hỏng cần sửa chữa


			4			Nhà điều trị Khoa Y học cổ truyền			Cái			1			300			300			1992			Hiện tại đang sử dụng đã xuống cấp hư hỏng cần sửa chữa


			5			Nhà điều trị Khoa nhi			Cái			1			180			180			1992			Hiện tại đang sử dụng đã xuống cấp hư hỏng cần sửa chữa


			6			Nhà để xe cán bộ công nhân viên			Cái			1			60			60			1992			Hiện tại đang sử dụng đã xuống cấp hư hỏng cần sửa chữa


			7			Nhà Khoa ngoại			Cái			1			192.7			192.7			1992			Hiện tại đang sử dụng đã xuống cấp hư hỏng cần sửa chữa


			8			Nhà điều trị bệnh nhân hai tầng Khoa nội			Cái			1			603.95			1,207.9			1992			Hiện tại đang sử dụng đã xuống cấp hư hỏng cần sửa chữa


			9			Nhà ăn bệnh nhân CN			Cái			1			203			203			1992			Hiện tại đang sử dụng đã xuống cấp hư hỏng cần sửa chữa


			10			Nhà điều dưỡng khoa PHCN ( gốc gạo)			Cái			1			326.95			653.9			1992			Hiện tại đang sử dụng đã xuống cấp hư hỏng cần sửa chữa


			11			Nhà Khoa LCK 			Cái			1			115.92			231.84			1992			Hiện tại đang sử dụng đã xuống cấp hư hỏng cần sửa chữa


			12			Nhà xông hơi VLTI ( Vườn dừa)			Cái			1			157.5			157.5			1992			Hiện tại đang sử dụng đã xuống cấp hư hỏng cần sửa chữa


			13			Nhà làm thủ thuật khoa Y học cổ truyền			Cái			1			160			160			1992			Hiện tại đang sử dụng đã xuống cấp hư hỏng cần sửa chữa


			14			Nhà để xe đạp xe máy ( Khu dưới)			Cái			1			50			50			1992			Hiện tại đang sử dụng đã xuống cấp hư hỏng cần sửa chữa


			15			Tường rào bảo vệ			HT			1									1992			Hiện tại đang sử dụng đã xuống cấp hư hỏng cần sửa chữa


			16			San nền xây kè, tường rào			HT			1									1992			Hiện tại đang sử dụng đã xuống cấp hư hỏng cần sửa chữa


			17			Kè đá ven sông khu gốc vải			HT			1									1992			Hiện tại đang sử dụng đã xuống cấp hư hỏng cần sửa chữa


			18			Sân đường cổng+cổng, tường rào			HT			1									1992			Hiện tại đang sử dụng đã xuống cấp hư hỏng cần sửa chữa


			19			Tường rào			HT			1									1992			Hiện tại đang sử dụng đã xuống cấp hư hỏng cần sửa chữa


			20			Vườn thuốc đông y			HT			1									1992			Hiện tại đang sử dụng 


			21			Sân đường hạ tầng (CN)			HT			2									1992			Hiện tại đang sử dụng đã xuống cấp hư hỏng cần sửa chữa


			22			Điện ngoài nhà ( CN)			HT			1									1992			Hiện tại đang sử dụng đã xuống cấp hư hỏng cần sửa chữa


			23			Hệ thống cung cấp nước sạch và xử lý nước chất thải			HT			1									2007			Hiện tại đang sử dụng đã xuống cấp hư hỏng cần sửa chữa


			24			Hệ thống xử lý nước thải khoa khám bệnh			HT			1									2020			Hiện tại đang sử dụng 


























PL 03 TTB hiện có


			Phụ lục 03. Danh mục trang thiết bị hiện có của Bệnh viện GTVT Vĩnh Phúc


			( Kèm theo Quyết định số 2728/QĐ-UBND ngày 30/12/2022 của UBND tỉnh)





			STT			Tên thiết bị theo định mức			Đơn vị			Số lượng định mức theo quy định			Số lượng hiện có của đơn vị			Còn thiếu so với định mức			Tình trạng TTB hiện có


			I			TRANG THIẾT BỊ CHUYÊN DÙNG ĐẶC THÙ


			1			Máy X quang kỹ thuật số chụp tổng quát			Máy			2			1			1			Hoạt động tốt


			2			Máy Xquang di động			Máy			2			0			2


			3			Hệ thống chụp CT Scanner <64 lát cắt/vòng quay			Hệ thống			1			0			1


			4			Hệ thống chụp cộng hưởng từ ≥ 1.5 Tesla			Hệ thống			1			0			1


			5			Máy siêu âm chuyên tim mạch			Máy			1			0			1


			6			Máy siêu âm tổng quát			Máy			6			2			4			Hoạt động tốt


			7			Máy xét nghiệm sinh hóa các loại  			Hệ thống			5			4			1			Hoạt động được nhưng thường xuyên hỏng hóc


			8			Máy xét nghiệm phân tích miễn dịch các loại			Hệ thống			1			0			1


			9			Máy thận nhân tạo			Máy			20			0			20


			10			Máy thở 			Máy			14			2			12			Hoạt động tốt


			11			Máy gây mê			Máy			3			1			2			Hoạt động tốt


			12			Máy theo dõi bệnh nhân			Máy			25			4			21			Hoạt động tốt


			13			Bơm tiêm điện			Cái			65			1			64			Hoạt động tốt


			14			Máy truyền dịch			Máy			65			1			64			Hoạt động tốt


			15			Dao mổ điện cao tần			Cái			3			3			0			Hoạt động tốt


			16			Máy phá rung tim 			Máy			4			2			2			Hoạt động tốt


			17			Hệ thống phẫu thuật nội soi			Hệ thống			2			1			1			Hoạt động tốt


			18			Đèn mổ treo trần			Bộ			3			2			1			Hoạt động tốt


			19			Đèn mổ di động			Bộ			2			0			2


			20			Bàn mổ			Cái			4			2			2			Hoạt động tốt


			21			Máy điện tim			Máy			5			4			1			Hoạt động tốt


			22			Máy điện não			Máy			1			1			0			Hoạt động tốt


			23			Hệ thống nội soi tiêu hóa (dạ dày, đại tràng)			Hệ thống			2			2			0			Hoạt động tốt


			24			Hệ thống nội soi khí quản, phế quản			Hệ thống			1			0			1


			25			Hệ thống nội soi Tai mũi họng			Hệ thống			5			4			1			Hoạt động tốt


			26			Hệ thống nội soi tiết niệu			Hệ thống			1			0			1


			27			Máy soi cổ tử cung			Máy			3			1			2			Hoạt động tốt


			28			Máy theo dõi sản khoa 02 chức năng			Máy			8			0			8


			II			DANH MỤC ĐỊNH MỨC SỬ DỤNG TRANG THIẾT BỊ CHUYÊN DÙNG KHÁC


			1			Bàn chăm sóc trẻ sơ sinh			Chiếc			3			0			3


			2			Bàn đẻ đa năng			Chiếc			3			0			3


			3			Bàn kéo giãn cột sống đa chiều			Chiếc			2			0			2


			4			Bàn kéo nắn bó bột đa năng			Chiếc			2			0			2


			5			Bàn khám, thủ thuật sản phụ khoa			Chiếc			5			3			2			Hoạt động tốt


			6			Bàn mổ đẻ			Chiếc			1			0			1


			7			Bàn mổ mắt			Chiếc			1			1			0			Hoạt động tốt


			8			Bàn nghiêng tập đứng			Chiếc			2			0			2


			9			Bàn tay robot			Chiếc			2			0			2


			10			Bàn tít đựng dụng cụ			Chiếc			3			0			3


			11			Bộ bàn, ghế khám nội soi Tai mũi họng			Bộ			1			1			0			Hoạt động tốt


			12			Bộ dụng cụ cắt khâu tầng sinh môn			Bộ			5			0			5


			13			Bộ dụng cụ đặt, tháo vòng tránh thai			Bộ			5			0			5


			14			Bộ dụng cụ đỡ đẻ			Bộ			5			0			5


			15			Bộ dụng cụ hồi sức người lớn			Bộ			2			0			2


			16			Bộ dụng cụ hút thai			Bộ			3			0			3


			17			Bộ dụng cụ kiểm tra cổ tử cung			Bộ			3			0			3


			18			Bộ dụng cụ khám phụ khoa			Bộ			5			2			3			Hoạt động tốt


			19			Bộ dụng cụ lấy bệnh phẩm soi tươi và làm tế bào âm đạo			Bộ			3			0			3


			20			Bộ dụng cụ mổ mộng			Bộ			2			1			1			Hoạt động tốt


			21			Bộ dụng cụ mổ quặm			Bộ			2			1			1			Hoạt động tốt


			22			Bộ dụng cụ nạo thai			Bộ			3			0			3


			23			Bộ dụng cụ nội soi can thiệp 			Bộ			2			0			2


			24			Bộ dụng cụ phẫu thuật hệ tiết niệu			Bộ			2			0			2


			25			Bộ dụng cụ phẫu thuật phụ khoa			Bộ			2			0			2


			26			Bộ dụng cụ phẫu thuật sản khoa			Bộ			2			0			2


			27			Bộ dụng cụ phẫu thuật vi phẫu 			Bộ			2			0			2


			28			Bộ dụng cụ rút đinh 			Bộ			2			1			1			Hoạt động tốt


			29			Bộ dụng cụ tiểu phẫu: chắp, lẹo, dị vật giác mạc			Bộ			3			1			2			Hoạt động tốt


			30			Bộ dụng cụ trung phẫu xương			Bộ			3			1			2			Hoạt động tốt


			31			Bộ đặt nội khí quản các cỡ			Bộ			10			2			8			Hoạt động tốt


			32			Bộ hấp tiệt trùng loại dung tích lớn 300-500 lít			Bộ			2			0			2


			33			Bộ hút dịch cắm tường			Bộ			20			0			20


			34			Bộ lấy mẫu, bảo quản và vận chuyển bệnh phẩm			Bộ			5			0			5


			35			Bộ phẫu thuật cắt Amydal bằng Coblator			Bộ			1			0			1


			36			Bộ phẫu thuật Glocom			Bộ			1			0			1


			37			Bộ Phẫu thuật Phaco			Bộ			2			1			1			Hoạt động tốt


			38			Bộ trung phẫu ổ bụng			Bộ			4			1			3			Hoạt động tốt


			39			Bồn rửa tay vô trùng			Chiếc			4			2			2			Hoạt động tốt


			40			Bồn thủy trị liệu toàn thân			Chiếc			1			0			1


			41			Bơm tiêm giảm đau tự kiểm soát PCA			Chiếc			2			0			2


			42			Đèn chiếu điều trị vàng da			Chiếc			2			0			2


			43			Đèn soi bóng đồng tử			Chiếc			2			1			1			Hoạt động tốt


			44			Đèn soi đáy mắt			Chiếc			3			2			1			Hoạt động tốt


			45			Đèn soi tĩnh mạch trẻ em			Chiếc			2			0			2


			46			Ghế ngồi đặc biệt cho trẻ khuyết tật			Chiếc			1			0			1


			47			Ghế nha khoa			Chiếc			3			2			1			Hoạt động được nhưng thường xuyên hỏng hóc


			48			Ghế tập cơ tứ đầu đùi			Chiếc			4			1			3			Hoạt động tốt


			49			Ghế tập mạnh tay chân 			Chiếc			2			1			1			Hoạt động tốt


			50			Giàn tập đa năng tổng hợp			Chiếc			2			2			0			Hoạt động tốt


			51			Giường bệnh (Giường cấp cứu, giường đa năng)			Chiếc			30			10			20			Hoạt động tốt


			52			Giường sưởi ấm sơ sinh			Chiếc			3			0			3


			53			Hệ thống buồng điều trị oxy cao áp			Hệ thống			1			0			1


			54			Hệ thống điều trị bệnh lý tĩnh mạch bằng sóng cao tần			Hệ thống			1			0			1


			55			Hệ thống điều trị thoát vị đĩa đệm bằng sóng cao tần			Hệ thống			1			0			1


			56			Hệ thống khoan, cưa, cắt, nạo xương đa năng 			Hệ thống			1			0			1


			57			Hệ thống laser YAG nhãn khoa			Hệ thống			1			0			1


			58			Hệ thống leo núi điện tử			Hệ thống			4			0			4


			59			Hệ thống lọc không khí phòng mổ			Hệ thống			3			0			3


			60			Hệ thống lọc nước RO			Hệ thống			1			0			1


			61			Hệ thống luyện tập, kiểm tra, đánh giá trương lực cơ			Hệ thống			2			0			2


			62			Hệ thống máy sắc thuốc, đóng gói tự động			Hệ thống			3			2			1			Hoạt động được nhưng thường xuyên hỏng hóc


			63			Hệ thống máy tập phục hồi chức năng nhiều tư thế			Hệ thống			2			0			2


			64			Hệ thống monitor trung tâm			Hệ thống			2			0			2


			65			Hệ thống Oxy trung tâm 			Hệ thống			1			0			1


			66			Hệ thống phẫu thuật mắt laser bao sau			Hệ thống			1			0			1


			67			Hệ thống phẫu thuật Phaco			Hệ thống			1			1			0			Hoạt động tốt


			68			Hệ thống Realtime PCR			Hệ thống			1			0			1


			69			Hệ thống rửa quả lọc			Hệ thống			2			0			2


			70			Hệ thống rửa tay sản khoa			Hệ thống			1			0			1


			71			Hệ thống tán sỏi ngoài cơ thể			Hệ thống			1			0			1


			72			Hệ thống tán sỏi ngược dòng			Hệ thống			1			0			1


			73			Hệ thống tắm trẻ sơ sinh			Hệ thống			1			0			1


			74			Hệ thống tấm cảm biến x-quang kỹ thuật số			Hệ thống			1			0			1


			75			Hệ thống tập luyện chi trên và chi dưới kiểu thụ động			Hệ thống			2			0			2


			76			Hệ thống xe X quang lưu động 			Hệ thống			1			0			1


			77			Hệ thống xét nghiệm Elisa tự động			Hệ thống 			1			0			1


			78			Hệ thống xử lý chất thải rắn			Hệ thống			1			0			1


			79			Hệ thống xử lý nước thải			Hệ thống			1			0			1


			80			Hòm vận chuyển vacxin 			Chiếc			3			1			2			Hoạt động tốt


			81			Hộp lạnh đựng mẫu bệnh phẩm			Chiếc			5			0			5


			82			Kính hiển vi 			Chiếc			2			2			0			Hoạt động tốt


			83			Kính hiển vi phẫu thuật mạch máu, thần kinh			Chiếc			1			0			1


			84			Kính soi góc tiền phòng 3 mặt gương			Chiếc			1			0			1


			85			Kính soi góc tiền phòng 4 mặt gương			Chiếc			1			0			1


			86			Khung tập đứng			Chiếc			2			1			1			Hoạt động tốt


			87			Lồng ấp sơ sinh			Chiếc			2			0			2


			88			Lồng ấp vận chuyển trẻ sơ sinh			Chiếc			1			0			1


			89			Màn hình thử thị lực			Chiếc			3			2			1			Hoạt động tốt


			90			Máy áp lạnh cổ tử cung			Chiếc			1			0			1


			91			Máy bơm hơi tháo lồng			Chiếc			1			0			1


			92			Máy cắt dịch kính			Chiếc			2			0			2


			93			Máy cắt đốt nhiệt			Chiếc			1			0			1


			94			Máy cắt trĩ			Chiếc			1			0			1


			95			Máy cưa bột			Chiếc			2			0			2


			96			Máy chạy bộ 			Chiếc			2			0			2


			97			Máy chụp cắt lớp võng mạc			Chiếc			1			0			1


			98			Máy chụp đáy mắt			Chiếc			1			0			1


			99			Máy chụp X-quang thường quy cao tần			Chiếc			1			1			0			Hoạt động tốt


			100			Máy điện châm đa năng không dùng kim			Chiếc			2			0			2


			101			Máy điện trường cao áp trị liệu			Chiếc			5			0			5


			102			Máy điện xung các loại			Chiếc			23			5			18			Hoạt động tốt


			103			Máy điện xung, điện phân			Chiếc			3			1			2			Hoạt động tốt


			104			Máy điều trị bằng ion			Chiếc			1			0			1


			105			Máy điều trị bằng sóng xung kích			Chiếc			3			0			3


			106			Máy điều trị bằng tia hồng ngoại			Chiếc			30			15			15			Hoạt động tốt


			107			Máy điều trị bằng tia tử ngoại 			Chiếc			2			0			2


			108			Máy điều trị điện xung giác hút			Chiếc			2			0			2


			109			Máy điều trị siêu cao tần			Chiếc			1			0			1


			110			Máy điều trị và luyện tập phát âm 			Chiếc			1			0			1


			111			Máy định lượng các vi chất dinh dưỡng			Chiếc			1			0			1


			112			Máy đo ánh sáng, tiếng ồn			Chiếc			2			0			2


			113			Máy đo bụi toàn phần			Chiếc			2			0			2


			114			Máy đo bức xạ nhiệt			Chiếc			2			0			2


			115			Máy đo chuyển hóa cơ bản			Chiếc			1			0			1


			116			Máy đo chức năng hô hấp			Chiếc			2			0			2


			117			Máy đo điện cơ			Chiếc			1			0			1


			118			Máy đo hàm lượng Nitrat			Chiếc			1			0			1


			119			Máy đo hơi khí độc			Chiếc			2			0			2


			120			Máy đo mật độ loãng xương			Chiếc			2			1			1			Hoạt động tốt


			121			Máy đo nồng độ cồn			Chiếc			4			0			4


			122			Máy đo nhãn áp			Chiếc			2			0			2


			123			Máy đo thị trường			Chiếc			2			0			2


			124			Máy đo thính lực			Chiếc			1			1			0			Hoạt động tốt


			125			Máy đốt cổ tử cung bằng sóng cao tần			Chiếc			1			0			1


			126			Máy đốt laser nội mạch điều trị suy tĩnh mạch			Chiếc			1			0			1


			127			Máy giặt công nghiệp			Chiếc			2			0			2


			128			Máy hấp dụng cụ			Chiếc			2			0			2


			129			Máy hấp tiệt trùng  			Chiếc			3			2			1			Hoạt động tốt


			130			Máy hỗ trợ nâng và di chuyển bệnh nhân liệt			Chiếc			1			0			1


			131			Máy kéo dãn cột sống			Chiếc			4			2			2			Hoạt động tốt


			132			Máy kích thích điều trị rối loạn chức năng nuốt			Chiếc			2			0			2


			133			Máy kích thích liền xương bằng siêu âm 			Chiếc			2			0			2


			134			Máy kích thích thần kinh cơ			Chiếc			2			0			2


			135			Máy kiểm tra nhanh dư lượng thuốc trừ sâu			Chiếc			2			0			2


			136			Máy khoan xương			Chiếc			3			1			2			Hoạt động tốt


			137			Máy khúc xạ tự động			Chiếc			3			2			1			Hoạt động tốt


			138			Máy làm ấm dịch truyền			Chiếc			10			0			10


			139			Máy laser châm			Chiếc			2			1			1			Hoạt động tốt


			140			Máy laser điều trị 			Chiếc			4			0			4


			141			Máy laser đốt cổ tử cung			Chiếc			1			0			1


			142			Máy lấy cao răng siêu âm			Chiếc			2			0			2


			143			Máy lưu huyết não			Chiếc			2			2			0			Hoạt động tốt


			144			Máy nén ép trị liệu 			Chiếc			10			3			7			Hoạt động tốt


			145			Máy nhiệt lạnh trị liệu			Chiếc			2			0			2


			146			Máy phân tích HbA1C			Chiếc			2			1			1			Hoạt động tốt


			147			Máy phân tích huyết học 			Chiếc			3			2			1			Hoạt động tốt


			148			Máy rửa phim tự động			Chiếc			1			1			0			Hoạt động tốt


			149			Máy rửa bằng sóng siêu âm			Chiếc			1			0			1


			150			Máy sấy dụng cụ			Chiếc			2			0			2


			151			Máy sấy đồ vải công nghiệp			Chiếc			2			0			2


			152			Máy siêu âm 2D			Chiếc			2			2			0			Hoạt động được nhưng thường xuyên hỏng hóc


			153			Máy Siêu âm điều trị			Chiếc			3			2			1			Hoạt động tốt


			154			Máy siêu âm kết hợp điện xung			Chiếc			3			0			3


			155			Máy siêu âm mắt			Chiếc			2			1			1			Hoạt động tốt


			156			Máy siêu âm xách tay			Chiếc			4			0			4


			157			Máy sinh hiển vi khám mắt			Chiếc			3			2			1			Hoạt động tốt


			158			Máy sinh hiển vi phẫu thuật mắt			Chiếc			1			1			0			Hoạt động tốt


			159			Máy soi da			Chiếc			1			0			1


			160			Máy soi ối			Chiếc			1			0			1


			161			Máy sóng ngắn trị liệu			Chiếc			5			2			3			Hoạt động tốt


			162			Máy tạo oxy di động			Chiếc			2			2			0			Hoạt động tốt


			163			Máy tập chỉnh dáng đi có đai nâng trọng lượng			Chiếc			2			0			2


			164			Máy tập đa năng			Chiếc			4			1			3			Hoạt động tốt


			165			Máy tập đi			Chiếc			2			0			2


			166			Máy tập khớp gối			Chiếc			3			1			2			Hoạt động tốt


			167			Máy tập thụ động các loại khớp			Chiếc			4			0			4


			168			Máy tiệt trùng đồ vải			Chiếc			1			0			1


			169			Máy xét nghiệm điện giải đồ			Chiếc			2			1			1			Hoạt động tốt


			170			Máy xét nghiệm đông máu tự động			Chiếc			2			1			1			Hoạt động tốt


			171			Máy xét nghiệm khí máu			Chiếc			1			0			1


			172			Máy xét nghiệm nguồn nước 			Chiếc			1			0			1


			173			Máy xét nghiệm nước tiểu			Chiếc			5			3			2			Hoạt động tốt


			174			Máy xoa bóp toàn thân tự động			Chiếc			2			0			2


			175			Máy Xquang răng hàm mặt			Chiếc			2			1			1			Hoạt động tốt


			176			Nôi sơ sinh			Chiếc			5			0			5


			177			Phần mềm Bệnh án điện tử			Hệ thống			1			0			1


			178			Phần mềm quản lý bệnh viện và thanh toán chi phí khám chữa bệnh bảo hiểm y tế			Hệ thống			1			1			0			Hoạt động tốt


			179			Tủ an toàn sinh học			Chiếc			1			0			1


			180			Tủ bảo quản máu			Chiếc			1			0			1


			181			Tủ bảo quản hóa chất			Chiếc			3			0			3


			182			Tủ đựng thiết bị nội soi			Chiếc			4			0			4


			183			Tủ đựng vắc xin chuyên dụng			Chiếc			1			1			0			Hoạt động tốt


			184			Tủ lạnh âm sâu			Chiếc			1			0			1


			185			Tủ lạnh bảo quản thuốc			Chiếc			2			2			0			Hoạt động tốt


			186			Tủ nấu Parafin			Chiếc			2			2			0			Hoạt động tốt


			187			Thanh song song			Chiếc			2			1			1			Hoạt động tốt


			188			Thiết bị từ trường trị liệu			Chiếc			4			2			2			Hoạt động tốt


			189			Xe đạp gắng sức			Chiếc			5			1			4			Hoạt động tốt


			190			Xe đạp tập trẻ em			Chiếc			1			0			1


			191			Xe đạp tập trở kháng điện			Chiếc			5			0			5


			192			Xe điện vận chuyển bệnh nhân			Chiếc			2			0			2


			III			XE CỨU THƯƠNG			Chiếc						2			2			Đã có quyết định thanh lý 1 chiếc; còn 1 chiếc được mua sắm năm 2008, hiện hỏng hóc liên tục
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PL 04 Dự kiến KP TTB


			Phụ lục 04. NHU CẦU ĐẦU TƯ TRANG THIẾT BỊ, PHƯƠNG TIỆN PHỤC VỤ CÔNG TÁC CHUYÊN MÔN CỦA BỆNH VIỆN


			(Kèm theo Quyết định số 2728/QĐ-UBND ngày 30/12/2022 của UBND tỉnh)


																		Đơn vị tính: triệu đồng     


			STT			Tên thiết bị theo định mức			Đơn vị			Số lượng định mức theo QĐ số 22/2022/QĐ-UBND			Số lượng hiện có của đơn vị			Số lượng cần đầu tư									Đơn giá dự kiến 			Thành tiền dự kiến 									Ghi chú


																		Tổng từ 2022-2030			Giai đoạn 2022-2025			Giai đoạn 2026-2030						Tổng từ 2022-2030			Giai đoạn 2022-2025			Giai đoạn 2026-2030


			I			TRANG THIẾT BỊ CHUYÊN DÙNG ĐẶC THÙ


			1			Máy siêu âm tổng quát			Máy			6			2			4			2			2			2,175			8,700			4,350			4,350			Phục vụ khám y học lao động																																																																		Chẩn đoán hình ảnh


			2			Máy điện tim			Máy			5			4			1			1			0			63			63			63			0																																																																					Chẩn đoán hình ảnh


			3			Máy siêu âm chuyên tim mạch			Máy			1			0			1			0			1			3,500			3,500			0			3,500																																																																					Chẩn đoán hình ảnh


			4			Hệ thống chụp CT Scanner <64 lát cắt/vòng quay			Hệ thống			1			0			1			1			0			12,118			12,118			12,118			0																																																																					Chấn đoán hình ảnh


			5			Hệ thống chụp cộng hưởng từ ≥ 1.5 Tesla			Hệ thống			1			0			1			0			1			36,980			36,980			0			36,980																																																																					Chấn đoán hình ảnh


			6			Máy xét nghiệm sinh hóa các loại  			Hệ thống			5			4			1			1			0			2,400			2,400			2,400			0																																																																					Xét nghiệm


			7			Máy xét nghiệm phân tích miễn dịch các loại			Hệ thống			1			0			1			1			0			2,310			2,310			2,310			0																																																																					Xét nghiệm


			8			Máy Xquang di động			Máy			2			0			2			1			1			4,390			8,780			4,390			4,390																																																																					Y học lao động


			9			Hệ thống nội soi Tai mũi họng			Hệ thống			5			4			1			0			1			843			843			0			843																																																																					Y học lao động


			10			Hệ thống nội soi tiết niệu			Hệ thống			1			0			1			0			1			5,748			5,748			0			5,748																																																																					Y học lao động


			11			Máy theo dõi bệnh nhân			Máy			25			4			21			15			6			149			3,129			2,235			894																																																																					HSCC


			12			Bơm tiêm điện			Cái			65			1			64			14			50			25			1,600			350			1,250			Phục vụ phát triển chuyên sâu Phục hồi chức năng, Y học cổ truyền và thành lập khoa Lão khoa																																																																		HSCC


			13			Máy truyền dịch			Máy			65			1			64			14			50			35			2,240			490			1,750																																																																					HSCC


			14			Máy thở 			Máy			14			2			12			3			9			747			8,964			2,241			6,723																																																																					HSCC


			15			Máy phá rung tim 			Máy			4			2			2			2			0			180			360			360			0																																																																					HSCC


			16			Máy thận nhân tạo			Máy			20			0			20			0			20			499			9,980			0			9,980																																																																					HSCC


			17			Hệ thống nội soi khí quản, phế quản			Hệ thống			1			0			1			0			1			2,500			2,500			0			2,500																																																																					Khác


			18			Đèn mổ di động			Bộ			2			0			2			1			1			310			620			310			310																																																																					Ngoại khoa


			19			Máy gây mê			Máy			3			1			2			0			2			1,499			2,998			0			2,998																																																																					Ngoại khoa


			20			Bàn mổ			Cái			4			2			2			0			2			1,503			3,006			0			3,006																																																																					Ngoại khoa


			21			Hệ thống phẫu thuật nội soi			Hệ thống			2			1			1			0			1			6,180			6,180			0			6,180																																																																					Ngoại khoa


			22			Đèn mổ treo trần			Bộ			3			2			1			0			1			1,197			1,197			0			1,197																																																																					Ngoại khoa


			23			Máy theo dõi sản khoa 02 chức năng			Máy			8			0			8			3			5			165			1,320			495			825			Phục vụ khám sức khỏe lao động nữ giới																																																																		Sản phụ khoa


			24			Máy soi cổ tử cung			Máy			3			1			2			1			1			480			960			480			480																																																																					Sản phụ khoa


			II			DANH MỤC ĐỊNH MỨC SỬ DỤNG TRANG THIẾT BỊ CHUYÊN DÙNG KHÁC																								0


			1			Máy Xquang răng hàm mặt			Chiếc			2			1			1			0			1			259			259			0			259			Phục vụ công tác khám sức khỏe người lao động																																																																		Chẩn đoán hình ảnh - Y học lao động


			2			Hệ thống tấm cảm biến x-quang kỹ thuật số			Hệ thống			1			0			1			1			0			983			983			983			0																																																																					Chấn đoán hình ảnh - Y học lao động


			3			Hộp lạnh đựng mẫu bệnh phẩm			Chiếc			5			0			5			2			3			20			100			40			60																																																																					Y học lao động


			4			Máy siêu âm xách tay			Chiếc			4			0			4			2			2			615			2,460			1,230			1,230																																																																					Y học lao động


			5			Hòm vận chuyển vacxin 			Chiếc			3			1			2			2			0			25			50			50			0																																																																					Y học lao động


			6			Máy đo chức năng hô hấp			Chiếc			2			0			2			1			1			135			270			135			135																																																																					Y học lao động


			7			Máy đo hơi khí độc			Chiếc			2			0			2			1			1			293			586			293			293																																																																					Y học lao động


			8			Máy kiểm tra nhanh dư lượng thuốc trừ sâu			Chiếc			2			0			2			1			1			50			100			50			50																																																																					Y học lao động


			9			Bộ lấy mẫu, bảo quản và vận chuyển bệnh phẩm			Bộ			5			0			5			0			5			15			75			0			75																																																																					Y học lao động


			10			Máy đo bụi toàn phần			Chiếc			2			0			2			0			2			162			324			0			324																																																																					Y học lao động


			11			Máy định lượng các vi chất dinh dưỡng			Chiếc			1			0			1			0			1			250			250			0			250																																																																					Y học lao động


			12			Máy đo chuyển hóa cơ bản			Chiếc			1			0			1			0			1			120			120			0			120																																																																					Y học lao động


			13			Máy đo hàm lượng Nitrat			Chiếc			1			0			1			0			1			20			20			0			20																																																																					Y học lao động


			14			Máy xét nghiệm nguồn nước 			Chiếc			1			0			1			0			1			15			15			0			15																																																																					Y học lao động


			15			Máy đo nồng độ cồn			Chiếc			4			0			4			2			2			20			80			40			40																																																																					Xét nghiệm - Y học lao động


			16			Máy xét nghiệm nước tiểu			Chiếc			5			3			2			1			1			98			196			98			98																																																																					Xét nghiệm - Y học lao động


			17			Tủ an toàn sinh học			Chiếc			1			0			1			1			0			265			265			265			0																																																																					Xét nghiệm - Y học lao động


			18			Tủ bảo quản hóa chất			Chiếc			3			0			3			0			3			96			288			0			288																																																																					Xét nghiệm - Y học lao động


			19			Bàn tít đựng dụng cụ			Chiếc			3			0			3			0			3			98			294			0			294			Phục vụ công tác chăm sóc sức khỏe người lao động																																																																		Xét nghiệm - Y học lao động


			20			Hệ thống lọc không khí phòng mổ			Hệ thống			3			0			3			0			3			208			624			0			624																																																																					Xét nghiệm - Y học lao động


			21			Bộ dụng cụ nội soi can thiệp 			Bộ			2			0			2			0			2			350			700			0			700																																																																					Xét nghiệm - Y học lao động


			22			Bộ dụng cụ phẫu thuật hệ tiết niệu			Bộ			2			0			2			0			2			314			628			0			628																																																																					Xét nghiệm - Y học lao động


			23			Bồn rửa tay vô trùng			Chiếc			4			2			2			0			2			149			298			0			298																																																																					Xét nghiệm - Y học lao động


			24			Máy cưa bột			Chiếc			2			0			2			0			2			38			76			0			76																																																																					Xét nghiệm - Y học lao động


			25			Máy khoan xương			Chiếc			3			1			2			0			2			479			958			0			958																																																																					Xét nghiệm - Y học lao động


			26			Hệ thống khoan, cưa, cắt, nạo xương đa năng 			Hệ thống			1			0			1			0			1			1,186			1,186			0			1,186																																																																					Xét nghiệm - Y học lao động


			27			Hệ thống tán sỏi ngoài cơ thể			Hệ thống			1			0			1			0			1			5,616			5,616			0			5,616																																																																					Mắt - Y học lao động


			28			Hệ thống tán sỏi ngược dòng			Hệ thống			1			0			1			0			1			8,150			8,150			0			8,150																																																																					Mắt - Y học lao động


			29			Kính hiển vi phẫu thuật mạch máu, thần kinh			Chiếc			1			0			1			0			1			928			928			0			928																																																																					Mắt - Y học lao động


			30			Máy cắt đốt nhiệt			Chiếc			1			0			1			0			1			369			369			0			369																																																																					Mắt - Y học lao động


			31			Máy cắt trĩ			Chiếc			1			0			1			0			1			569			569			0			569																																																																					Mắt - Y học lao động


			32			Máy đốt laser nội mạch điều trị suy tĩnh mạch			Chiếc			1			0			1			0			1			130			130			0			130																																																																					Mắt - Y học lao động


			33			Tủ bảo quản máu			Chiếc			1			0			1			0			1			150			150			0			150			Phục vụ công tác khám sức khỏe người lao động																																																																		PHCN


			34			Tủ lạnh âm sâu			Chiếc			1			0			1			0			1			295			295			0			295																																																																					PHCN


			35			Hệ thống Realtime PCR			Hệ thống			1			0			1			0			1			3,000			3,000			0			3,000			Phục vụ thành lập khoa Y học lao động-Y tế dự phòng																																																																		PHCN


			36			Hệ thống xét nghiệm Elisa tự động			Hệ thống 			1			0			1			0			1			1,630			1,630			0			1,630																																																																					PHCN


			37			Máy đo mật độ loãng xương			Chiếc			2			1			1			0			1			975			975			0			975																																																																					PHCN


			38			Máy phân tích HbA1C			Chiếc			2			1			1			0			1			195			195			0			195																																																																					PHCN


			39			Máy phân tích huyết học 			Chiếc			3			2			1			0			1			550			550			0			550																																																																					PHCN


			40			Máy xét nghiệm điện giải đồ			Chiếc			2			1			1			0			1			184			184			0			184																																																																					PHCN


			41			Máy xét nghiệm đông máu tự động			Chiếc			2			1			1			0			1			746			746			0			746																																																																					PHCN


			42			Máy xét nghiệm khí máu			Chiếc			1			0			1			0			1			315			315			0			315																																																																					PHCN


			43			Máy đo nhãn áp			Chiếc			2			0			2			1			1			179			358			179			179			Phục vụ thành lập khoa Lão khoa																																																																		PHCN


			44			Đèn soi bóng đồng tử			Chiếc			2			1			1			0			1			29			29			0			29																																																																					PHCN


			45			Đèn soi đáy mắt			Chiếc			3			2			1			0			1			31			31			0			31																																																																					PHCN


			46			Màn hình thử thị lực			Chiếc			3			2			1			0			1			238			238			0			238																																																																					PHCN


			47			Máy khúc xạ tự động			Chiếc			3			2			1			0			1			399			399			0			399																																																																					PHCN


			48			Máy sinh hiển vi khám mắt			Chiếc			3			2			1			0			1			365			365			0			365																																																																					PHCN


			49			Giường bệnh (Giường cấp cứu, giường đa năng)			Chiếc			30			10			20			20			0			41			820			820			0																																																																					PHCN


			50			Máy làm ấm dịch truyền			Chiếc			10			0			10			3			7			35			350			105			245																																																																					PHCN


			51			Bộ đặt nội khí quản các cỡ			Bộ			10			2			8			2			6			167			1,336			334			1,002																																																																					PHCN


			52			Bộ dụng cụ hồi sức người lớn			Bộ			2			0			2			1			1			55			110			55			55																																																																					PHCN


			53			Bơm tiêm giảm đau tự kiểm soát PCA			Chiếc			2			0			2			1			1			108			216			108			108																																																																					PHCN


			54			Bộ hút dịch cắm tường			Bộ			20			0			20			0			20			12			240			0			240																																																																					PHCN


			55			Hệ thống rửa quả lọc			Hệ thống			2			0			2			0			2			496			992			0			992																																																																					PHCN


			56			Hệ thống lọc nước RO			Hệ thống			1			0			1			0			1			1,001			1,001			0			1,001																																																																					PHCN


			57			Hệ thống Oxy trung tâm 			Hệ thống			1			0			1			0			1			3,000			3,000			0			3,000																																																																					PHCN


			58			Xe điện vận chuyển bệnh nhân			Chiếc			2			0			2			0			2			300			600			0			600																																																																					PHCN


			59			Máy đo thị trường			Chiếc			2			0			2			1			1			1,400			2,800			1,400			1,400																																																																					PHCN


			60			Hệ thống laser YAG nhãn khoa			Hệ thống			1			0			1			1			0			779			779			779			0																																																																					PHCN


			61			Máy siêu âm mắt			Chiếc			2			1			1			1			0			785			785			785			0																																																																					PHCN


			62			Bộ dụng cụ tiểu phẫu: chắp, lẹo, dị vật giác mạc			Bộ			3			1			2			0			2			55			110			0			110																																																																					PHCN


			63			Máy cắt dịch kính			Chiếc			2			0			1			0			1			2,499			2,499			0			2,499																																																																					PHCN


			64			Bộ dụng cụ mổ mộng			Bộ			2			1			1			0			1			62			62			0			62																																																																					PHCN


			65			Bộ dụng cụ mổ quặm			Bộ			2			1			1			0			1			70			70			0			70																																																																					PHCN


			66			Bộ phẫu thuật Glocom			Bộ			1			0			1			0			1			88			88			0			88																																																																					PHCN


			67			Bộ Phẫu thuật Phaco			Bộ			2			1			1			0			1			196			196			0			196																																																																					PHCN


			68			Hệ thống phẫu thuật mắt laser bao sau			Hệ thống			1			0			1			0			1			1,019			1,019			0			1,019																																																																					PHCN


			69			Kính soi góc tiền phòng 3 mặt gương			Chiếc			1			0			1			0			1			15			15			0			15																																																																					PHCN


			70			Kính soi góc tiền phòng 4 mặt gương			Chiếc			1			0			1			0			1			15			15			0			15																																																																					PHCN


			72			Máy chụp đáy mắt			Chiếc			1			0			1			0			1			942			942			0			942																																																																					PHCN


			73			Tủ đựng thiết bị nội soi			Chiếc			4			0			4			1			3			103			412			103			309																																																																					PHCN


			74			Máy điện xung các loại			Chiếc			23			5			18			6			12			168			3,024			1,008			2,016			Phục vụ phát triển mũi nhọn YHCT và PHCN																																																																		PHCN


			75			Máy nén ép trị liệu 			Chiếc			10			3			7			3			4			322			2,254			966			1,288																																																																					PHCN


			76			Máy điện trường cao áp trị liệu			Chiếc			5			0			5			3			2			690			3,450			2,070			1,380																																																																					PHCN


			77			Máy laser điều trị 			Chiếc			4			0			4			2			2			596			2,384			1,192			1,192																																																																					PHCN


			78			Máy tập thụ động các loại khớp			Chiếc			4			0			4			2			2			213			852			426			426																																																																					PHCN


			79			Xe đạp gắng sức			Chiếc			5			1			4			2			2			50			200			100			100																																																																					PHCN


			80			Ghế tập cơ tứ đầu đùi			Chiếc			4			1			3			2			1			11			33			22			11																																																																					PHCN


			81			Máy điều trị bằng sóng xung kích			Chiếc			3			0			3			2			1			670			2,010			1,340			670																																																																					PHCN


			82			Máy siêu âm kết hợp điện xung			Chiếc			3			0			3			2			1			247			741			494			247																																																																					PHCN


			83			Máy sóng ngắn trị liệu			Chiếc			5			2			3			2			1			386			1,158			772			386																																																																					PHCN


			84			Bàn kéo giãn cột sống đa chiều			Chiếc			2			0			2			2			0			445			890			890			0																																																																					HSCC


			85			Hệ thống tập luyện chi trên và chi dưới kiểu thụ động			Hệ thống			2			0			2			2			0			330			660			660			0																																																																					HSCC


			86			Máy điện châm đa năng không dùng kim			Chiếc			2			0			2			2			0			195			390			390			0																																																																					HSCC


			87			Máy điện xung, điện phân			Chiếc			3			1			2			2			0			280			560			560			0																																																																					HSCC


			88			Máy điều trị điện xung giác hút			Chiếc			2			0			2			2			0			177			354			354			0																																																																					HSCC


			89			Máy kích thích thần kinh cơ			Chiếc			2			0			2			2			0			91			182			182			0																																																																					HSCC


			90			Máy xoa bóp toàn thân tự động			Chiếc			2			0			2			2			0			135			270			270			0																																																																					HSCC


			91			Máy tập đa năng			Chiếc			4			1			1			1			0			1,604			1,604			1,604			0																																																																					HSCC


			92			Bàn nghiêng tập đứng			Chiếc			2			0			2			1			1			45			90			45			45																																																																					HSCC


			93			Bàn tay robot			Chiếc			2			0			2			1			1			98			196			98			98																																																																					HSCC


			94			Hệ thống luyện tập, kiểm tra, đánh giá trương lực cơ			Hệ thống			2			0			2			1			1			350			700			350			350																																																																					HSCC - Y học lao động


			95			Hệ thống máy tập phục hồi chức năng nhiều tư thế			Hệ thống			2			0			2			1			1			200			400			200			200																																																																					Chống NK


			96			Máy điều trị bằng tia tử ngoại 			Chiếc			2			0			2			1			1			1,234			2,468			1,234			1,234																																																																					Chống NK


			97			Máy kéo dãn cột sống			Chiếc			4			2			2			1			1			410			820			410			410																																																																					Chống NK


			98			Máy nhiệt lạnh trị liệu			Chiếc			2			0			2			1			1			389			778			389			389																																																																					Chống NK


			99			Máy tập chỉnh dáng đi có đai nâng trọng lượng			Chiếc			2			0			2			1			1			150			300			150			150																																																																					Chống NK


			100			Máy tập đi			Chiếc			2			0			2			1			1			315			630			315			315																																																																					Chống NK


			101			Máy tập khớp gối			Chiếc			3			1			2			1			1			323			646			323			323																																																																					Chống NK


			102			Thiết bị từ trường trị liệu			Chiếc			4			2			2			1			1			389			778			389			389																																																																					Chống NK


			103			Hệ thống máy sắc thuốc, đóng gói tự động			Hệ thống			3			2			1			1			0			132			132			132			0																																																																					Chống NK


			104			Khung tập đứng			Chiếc			2			1			1			1			0			248			248			248			0																																																																					Chống NK


			105			Máy điều trị siêu cao tần			Chiếc			1			0			1			1			0			340			340			340			0																																																																					Khác


			106			Máy đo điện cơ			Chiếc			1			0			1			1			0			979			979			979			0																																																																					Khác


			107			Máy Siêu âm điều trị			Chiếc			3			2			1			1			0			150			150			150			0																																																																					Khác


			108			Máy điều trị bằng tia hồng ngoại			Chiếc			30			15			15			0			15			5			75			0			75																																																																					Mắt


			109			Xe đạp tập trở kháng điện			Chiếc			5			0			5			0			5			49			245			0			245																																																																					Mắt


			110			Hệ thống leo núi điện tử			Hệ thống			4			0			4			0			4			306			1,224			0			1,224																																																																					Mắt


			111			Bàn kéo nắn bó bột đa năng			Chiếc			2			0			2			0			2			50			100			0			100																																																																					Mắt


			112			Máy chạy bộ 			Chiếc			2			0			2			0			2			109			218			0			218																																																																					Mắt


			113			Máy kích thích điều trị rối loạn chức năng nuốt			Chiếc			2			0			2			0			2			270			540			0			540																																																																					Mắt


			114			Máy kích thích liền xương bằng siêu âm 			Chiếc			2			0			2			0			2			259			518			0			518																																																																					Mắt


			115			Bồn thủy trị liệu toàn thân			Chiếc			1			0			1			0			1			2,000			2,000			0			2,000																																																																					Mắt


			116			Ghế ngồi đặc biệt cho trẻ khuyết tật			Chiếc			1			0			1			0			1			25			25			0			25																																																																					Mắt


			117			Ghế tập mạnh tay chân 			Chiếc			2			1			1			0			1			15			15			0			15																																																																					Mắt


			118			Hệ thống buồng điều trị oxy cao áp			Hệ thống			1			0			1			0			1			3,763			3,763			0			3,763																																																																					Mắt


			119			Hệ thống điều trị bệnh lý tĩnh mạch bằng sóng cao tần			Hệ thống			1			0			1			0			1			912			912			0			912																																																																					Mắt


			120			Máy điều trị và luyện tập phát âm 			Chiếc			1			0			1			0			1			296			296			0			296																																																																					Mắt


			121			Máy hỗ trợ nâng và di chuyển bệnh nhân liệt			Chiếc			1			0			1			0			1			44			44			0			44																																																																					Ngoại khoa


			122			Máy laser châm			Chiếc			2			1			1			0			1			596			596			0			596																																																																					Ngoại khoa


			123			Thanh song song			Chiếc			2			1			1			0			1			65			65			0			65																																																																					Ngoại khoa


			124			Xe đạp tập trẻ em			Chiếc			1			0			1			0			1			35			35			0			35																																																																					Ngoại khoa


			125			Máy giặt công nghiệp			Chiếc			2			0			2			1			1			685			1,370			685			685			Phục vụ công tác Kiểm soát nhiễm khuẩn phụ trợ phát triển các khoa																																																																		Ngoại khoa


			126			Hệ thống xử lý chất thải rắn			Hệ thống			1			0			1			1			0			984			984			984			0																																																																					Ngoại khoa


			127			Hệ thống xử lý nước thải			Hệ thống			1			0			1			1			0			2,473			2,473			2,473			0																																																																					Ngoại khoa


			128			Bộ hấp tiệt trùng loại dung tích lớn 300-500 lít			Bộ			2			0			2			0			2			569			1,138			0			1,138																																																																					Ngoại khoa


			129			Máy hấp dụng cụ			Chiếc			2			0			2			0			2			349			698			0			698																																																																					Ngoại khoa


			130			Máy sấy dụng cụ			Chiếc			2			0			2			0			2			122			244			0			244																																																																					Ngoại khoa


			131			Máy sấy đồ vải công nghiệp			Chiếc			2			0			2			0			2			290			580			0			580																																																																					Ngoại khoa


			132			Máy hấp tiệt trùng  			Chiếc			3			2			1			0			1			280			280			0			280																																																																					Ngoại khoa


			133			Máy rửa bằng sóng siêu âm			Chiếc			1			0			1			0			1			109			109			0			109																																																																					Ngoại khoa


			134			Máy tiệt trùng đồ vải			Chiếc			1			0			1			0			1			476			476			0			476																																																																					Ngoại khoa


			III			Phần mềm Bệnh án điện tử			Hệ thống			1			0			1			0			1			1,848			1,848			0			1,848			Phục vụ ứng dụng CNTT trong KCB																																																																		Ngoại khoa


			IV			Xe cứu thương			Chiếc			3			1			2			1			1			2,000			4,000			2,000			2,000																																																																					HSCC


						Tổng cộng																								236,922			65,638			171,284


						Làm tròn																								237,000			66,000			171,000
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PL05 KP theo lô trình 


			Phụ lục 05. BẢNG TỔNG HỢP KINH PHÍ TRIỂN KHAI THỰC HIỆN ĐỀ ÁN 


			(Kèm theo Quyết định số 2728/QĐ-UBND ngày 30/12/2022 của UBND tỉnh)


																		ĐVT: Triệu đồng


			TT			Nội dung			Nguồn ngân sách tỉnh 									Nguồn quỹ PTHĐSN 
của Bệnh viện			Tổng cộng


									Tổng NSNN			Nguồn chi 
sự nghiệp			Nguồn vốn đầu tư công


			I			NĂM 2022-2025			355,000			55,000			300,000			13,000			368,000


			1			Xây mới đồng bộ cơ sở hạ tầng của Bệnh viện			300,000			- 0			300,000			- 0			300,000


			2			Mua sắm trang thiết bị 			55,000			55,000			- 0			11,000			66,000


			3			Đào tạo, chuyển giao kỹ thuật			- 0			- 0						2,000			2,000


			II			NĂM 2026 -2030			130,000			130,000			- 0			44,000			174,000


			1			Mua sắm trang thiết bị 			130,000			130,000			- 0			41,000			171,000


			2			Đào tạo, chuyển giao kỹ thuật			- 0			- 0			- 0			3,000			3,000


						Tổng cộng (I+II+III )			485,000			185,000			300,000			57,000			542,000


															119,578,000,000			605000000			120,183,000,000


															(119,578,000,000)			(604,989,000)			(120,182,934,000)











															119,578,000,000			11301500000			141,375,500,000


															(119,577,700,000.00)			(11,301,443,000)			(141,374,958,000)








																		10,922,500,000


																		(10,922,443,000)











PL06 KP theo nguồn vốn


			Phụ lục 06. BẢNG TỔNG HỢP KINH PHÍ TRIỂN KHAI THỰC HIỆN
 ĐỀ ÁN THEO NGUỒN VỐN ĐẦU TƯ


			(Kèm theo Quyết định số 2728/QĐ-UBND ngày 30/12/2022 của UBND tỉnh)


									                             ĐVT: Triệu đồng


			TT			Nội dung			Giai đoạn 
2022-2025			Giai đoạn 
2026-2030			Tổng cộng


			I			Nguồn NSNN cấp			355,000			130,000			485,000


			1			Xây mới cơ sở hạ tầng 			300,000						300,000


			2			Mua sắm trang thiết bị 			55,000			130,000			185,000


			3			Đào tạo, chuyển giao kỹ thuật			- 0			- 0			- 0


			II			Nguồn quỹ phát triển hoạt động sự nghiệp			13,000			44,000			57,000


			1			Mua sắm trang thiết bị 			11,000			41,000			52,000


			2			Đào tạo, chuyển giao kỹ thuật			2,000			3,000			5,000


			3			Hội nghị tổng kết đánh giá thực hiện đề án									- 0


						Tổng cộng (I+II)			368,000			174,000			542,000











PL7 thu, chi tài chính


			Phụ lực 07. BÁO CÁO THU, CHI TÀI CHÍNH GIAI ĐOẠN 2019 - 2022


			(Kèm theo Quyết định số 2728/QĐ-UBND ngày 30/12/2022 của UBND tỉnh)


												ĐVT: Triệu đồng


			TT			Nội dung 			Năm  2019			Năm 2020			Năm 2021			Ước cả năm 2022





						Tổng thu ngân sách cấp và thu hoạt động SN			62,478			72,207			54,465			60,500


			I 			Thu từ ngân sách nhà nước cấp 			5,762			5,093			0			0


			1			Chi thường xuyên 			- 0			- 0			0			0


			2			Chi không thường xuyên 			5,762			5,093			0			0


			I			Thu hoạt động sự nghiệp 			56,716			67,114			54,465			60,500


			1			Thu từ nguồn BHYT			37,281			38,736			33,251			38,018


			2			Thu từ nguồn viện phí 			4,438			5,352			11,186			10,721


			3			Thu từ nguồn thu KSK, dịch vụ y tế khác			14,997			23,026			9,939			11,682


			4			Thu khác 			0			0			89			79


			II			Chi hoạt động sự nghiệp 			51,825			62,137			47,876			49,574


			1			Chi lương CBVC 			10,796			11,623			11,704			11,798


			2			Chi phụ cấp lương 			1,455			1,773			1,678			2,036


			3			Các khoản đóng góp 			2,533			2,844			2,696			2,501


			4			Thanh toán dịch vụ công cộng 			754			981			952			844


			5			Chi vật tư văn phòng			958			969			962			660


			6			Chi thông tin, tuyên truyền, liên lạc 			476			551			519			317


			7			Chi công tác phí 			217			225			276			228


			8			Chi phí thuê mướn 			696			3,778			720			1,297


			9			Chi sửa chữa tài sản, duy tu bảo dưỡng công trình hạ tầng			3,370			2,977			0			110


			10			Chi mua sắm  tài sản phục vụ công tác chuyên môn 			2,392			2,116			0			0


			11			Chi nghiệp vụ chuyên môn 			27,828			33,810			27,981			29,604


			12			Chi mua sắm công cụ, dụng cụ phục vụ chuyên môn  			172			177			112			114


			13			Chi khác 			178			313			276			65


			III			Chênh lệch thu, chi trích lập các quỹ  ( III= I-II )			10,653			10,070			6,589			10,926


			1			Trích Quỹ thu nhập tăng thêm 			6,292			4,052			3,404			4,370


			2			Quỹ Phát triển hoạt động sự nghiệp 			2,461			2,518			1,688			2,732


			3			Quỹ Phúc Lợi 			1,900			3,500			1,497			3,824


			4			Quỹ Khen thưởng 			0			0			0


			VI			Chi thu nhập tăng thêm ngoài lương cho người lao động 			7,253			7,845			6,802			6,033


						Chi bình quân ngoài lương/tháng 			3,232,200			3,459,000			3,097,500			2,957,300














&P	






PL8 dự kiến phân bổ giường bệnh


			Phụ lục 8. DỰ KIẾN GIƯỜNG BỆNH KẾ HOẠCH GIAI ĐOẠN 2022-2030


			(Kèm theo Quyết định số 2728/QĐ-UBND ngày 30/12/2022 của UBND tỉnh)





			STT			Tên khoa			Giường bệnh kế hoạch


									Năm 2022			Năm 2023			Năm 2024			Năm 2025			Năm 2030


			1			Y học cổ truyền			35			35			35			40			45


			2			Phục hồi chức năng			35			35			35			40			45


			3			Hồi sức cấp cứu			15			15			15			10			10


			4			Nội			40			40			40			35			25


			5			Ngoại			25			25			25			25			20


			6			Sản			15			15			15			10			10


			7			Nhi			20			20			20			20			15


			8			Liên chuyên khoa			25			25			25			20			20


			9			Dinh dưỡng						0			0			0			0


			10			Y học lao động									0			0			0


			11			Y tế dự phòng									0			0			0


			12			Kiểm soát nhiễm khuẩn									0			0			0


			13			Truyền nhiễm												10			10


			14			Lão khoa 															10


						Tổng giường			210			210			210			210			210








PL05 KP theo lô trình


			Phụ lục 05. BẢNG TỔNG HỢP KINH PHÍ TRIỂN KHAI THỰC HIỆN
 ĐỀ ÁN THEO LỘ TRÌNH ĐẦU TƯ


			(Kèm theo Quyết định số            /QĐ-UBND ngày       /        /2022 của UBND tỉnh)


																		ĐVT: Triệu đồng


			TT			Nội dung			Nguồn ngân sách tỉnh 									Nguồn quỹ PTHĐSN 
của Bệnh viện			Tổng cộng


									Tổng NSNN			Nguồn chi 
sự nghiệp			Nguồn vốn đầu tư công


			I			NĂM 2022-2023			82,000			32,000			50,000			4,200			86,200


			1			Xây mới cơ sở hạ tầng giai đoạn 1			50,000			- 0			50,000			- 0			50,000


			2			Mua sắm trang thiết bị 			32,000			32,000			- 0			3,000			35,000


			3			Đào tạo, chuyển giao kỹ thuật			- 0									1,200			1,200


			II			NĂM 2024-2025			32,000			32,000			- 0			3,800			35,800			122,000


			1			Mua sắm trang thiết bị 			32,000			32,000			- 0			3,000			35,000


			2			Đào tạo, chuyển giao kỹ thuật			- 0									800			800


			III			NĂM 2026 -2030			393,000			193,000			200,000			10,000			403,000


			1			Xây mới cơ sở hạ tầng giai đoạn 2			200,000						200,000						200,000


			2			Mua sắm trang thiết bị y tế 			193,000			193,000						7,000			200,000


			3			Đào tạo, chuyển giao kỹ thuật			- 0									3,000			3,000


			IV			NĂM 2030-2035			- 0									32,200			32,200


			1			Mua sắm trang thiết bị y tế 			- 0									30,000			30,000


			2			Đào tạo, chuyển giao kỹ thuật			- 0									2,000			2,000


			3			Hội nghị tổng kết thực hiện đề án			- 0									200			200


						Tổng cộng (I+II)			114,000			64,000			50,000			8,000			122,000


						Tổng cộng (III + IV)			393,000			193,000			200,000			42,200			435,200


						Tổng cộng (I+II+III + IV)			507,000			257,000			250,000			50,200			557,200


															119,578,000,000			605000000			120,183,000,000


															(119,578,000,000)			(604,997,000)			(120,182,965,000)











															119,578,000,000			11301500000			141,375,500,000


															(119,577,750,000.00)			(11,301,449,800)			(141,374,942,800)








																		10,922,500,000


																		(10,922,449,800)














